20

	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quỳnh Phụ, ngày 30 tháng 10 năm 2026



BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

	Tiêu chí, chỉ tiêu 
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 
	Mức độ
đạt chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Chữ ký của công chức phụ trách

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	Đạt 
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	100%
	- Trong năm không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	Đạt 
	- Trong năm không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 
	
	

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	100%
	- Trong năm không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	Đạt 
	- Trong năm không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	100%
	- Trong năm không thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

	Đạt 
	- Trong năm không thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	Đạt 
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 
	
	

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	Đạt 01/01 nội dung
	UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Quỳnh Phụ

	Đạt
	- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.



- Danh mục cập nhật:
+ Thông báo công khai về việc đề nghị xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026;

+ Thông báo công khai Thông tin tóm tắt, đề nghị xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026;
+ Thông báo số 2065/TB-UBND ngày 21/9/2026 thông báo về việc công khai địa chỉ và và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về tình hình lạm thu, hoạt động tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn xã Quỳnh Phụ;
+ Quyết định số 04/QĐ-TTPVHCC xã Quỳnh Phụ, ngày 08/6/2026 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “lắp đặt hệ thống tường lửa bảo mật an toàn an ninh thông tin mạng xã Quỳnh Phụ năm 2026”
+ Quyết định số 05/QĐ-TTPVHCC xã Quỳnh Phụ, ngày 13/6/2026 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “lắp đặt hệ thống tường lửa bảo mật an toàn an ninh thông tin mạng xã Quỳnh Phụ năm 2026”
+ Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị The - thôn Tân Hòa, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	Danh mục thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã và niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Đạt
	- Đường link công khai trên Cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/thong-bao-cong-khai-ve-viec-de-nghi-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu-nam-2026-c2522.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/thong-bao-cong-khai-thong-tin-tom-tat-de-nghi-xet-chon-nha-giao-tieu-bieu-nam-2026-c2523.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/thong-bao-ve-viec-cong-khai-dia-chi-va-so-dien-thoai-duong-day-nong-tiep-nhan-thong-tin-phan-anh-kie-c21571.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/thong-bao-qd-phe-duyet-kh-lua-chon-nha-thau-lap-dat-he-thong-tuong-lua-bao-mat-attt-xa-qp-2026-c21578.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/thong-bao-qd-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-attt-2026-c21579.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/thong-bao-ve-viec-mat-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cua-ba-nguyen-thi-the-thon-tan-hoa-xa-quynh--c2178.html 
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/danh-sach-can-bo-cong-chuc-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-quynh-phu-c231.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/quynh-phu-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-nam-2026-c21590.html
8. Ảnh bảng niêm yết thông tin tại Trung tâm phục vụ Hành chính công.







	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin 
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin 
	100%
	- Trong năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.
- Xây dựng kế hoạch tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.
- Báo cáo thực hiện tổng rà soát và báo cáo kết quả tổng rà soát VBQPPL
	Đạt 
	- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.
Đường link công khai trên Cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T6-26/37_%20KE%20HOACH%20TI%E1%BA%BEP%20C%E1%BA%ACN%20TH%C3%94NG%20TIN.pdf
- Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về Kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.



- Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 02/6/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL.



- Báo cáo số 481/BC-UBND ngày 17/9/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về Kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL.



Đường link công khai trên Cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T6-26/37_%20KE%20HOACH%20TI%E1%BA%BEP%20C%E1%BA%ACN%20TH%C3%94NG%20TIN.pdf
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/nghi-quyet-ve-chinh-sach-cua-luat-ve-van-ban-quy-pham-phap-luat-c21617.html
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/quyet-dinh-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-thu-tuong-chinh-phu-c21618.html
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật
	100%
	Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin
	Đạt 
	Không
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật 

	Đạt 01/01 nội dung
	
Sau khi có Văn bản của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026, UBND xã Quỳnh Phụ căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn TCPL năm 2026.


	Đạt
	- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2026 của UBND xã về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn TCPL năm 2026.
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T01-26/KH%20Ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%2C%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%202026.pdf
 

	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm
	100%
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.
	Đạt
	- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và chính sách xã hội
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/ubnd-xa-quynh-phu-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-gioi-thieu-huong-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tr-c2460.html
- Tổ chức Hội nghị truyền thông về kỹ năng số và dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn năm 2026.
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/ubnd-xa-quynh-phu-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-ve-ky-nang-so-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-trong-thuc--c2525.html
- Công an xã Quỳnh Phụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/cong-an-xa-quynh-phu-day-manh-tuyen-truyen-phap-luat-trong-truong-hoc-c2279.html
- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2026
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T01-26/KH%20Theo%20d%C3%B5i%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20thi%20h%C3%A0nh%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%202026.pdf
- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/4/2026 của UBND xã về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Qúy 2 năm 2026.



- Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/7/2026 của UBND xã về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.






- Báo cáo tổng kết triển khai một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 của UBND xã Quỳnh Phụ.



- Tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2026 trên địa bàn xã
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/ubnd-xa-quynh-phu-ban-hanh-ke-hoach-ve-thong-tin-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2026-tren-dia--c2442.html
- Bảng niêm yết TTHC tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Quỳnh Phụ.
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/bang-niem-yet-tthc-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-quynh-phu-c223.html

	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến;
- Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với xã, phường đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử);
- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, Youtube...);
- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip hoặc podcast hoặc audio…;
- Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại;
- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn. 
	Đạt 01/01 nội dung
	UBND xã đã triển khai xây dựng các kế hoạch về Chuyển đối số, ứng dụng CNTT 

	Đạt
	- Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 15/7/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về tuyên truyền phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Quỳnh Phụ
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T7-26/KH134.pdf
- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 tại địa bàn xã Quỳnh Phụ.
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T7-26/142.pdf
- Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 15/7/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quỳnh Phụ giai đoạn 2026-2030
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T7-26/KH%20133.pdf
- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2026-2028 trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T7-26/116.pdf
- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01/6/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về Phát động thi đua “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” năm 2026 trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T6-26/05-26%20KHUB%20Ph%C3%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20phong%20tr%C3%A0o%20thi%20%C4%91ua-%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%20x%C3%A3%20QP.pdf
- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2026 của UBND xã Quỳnh Phụ về thực hiện chuyển đổi số xã Quỳnh Phụ năm 2026
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/TL%20T01-26/KH%20C%C4%90S%20x%C3%A3%20QP%20n%C4%83m%202026.pdf

https://quynhphu.hungyen.gov.vn/chuyen-muc-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-c217-1.html

[image: ]

https://www.facebook.com/thongtinquynhphu/?locale=vi_VN
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/dang-voi-nhan-dan-chuyen-doi-so-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-c21563.html
	

	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân xã, phường bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, phường
	Đạt 01/01 nội dung
	- Văn phòng HĐND và UBND xã là đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện công tác PBGDPL.
- Bố trí kinh phí theo quy định
	Đạt
	- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và chính sách xã hội
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/ubnd-xa-quynh-phu-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-gioi-thieu-huong-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tr-c2460.html
- Tổ chức Hội nghị truyền thông về kỹ năng số và dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn năm 2026
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/ubnd-xa-quynh-phu-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-ve-ky-nang-so-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-trong-thuc--c2525.html
- Công an xã Quỳnh Phụ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong trường học
Đường link công khai trên cổng thông tin:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/cong-an-xa-quynh-phu-day-manh-tuyen-truyen-phap-luat-trong-truong-hoc-c2279.html
-  Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 về việc kiện toàn tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ



- Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND xã Quỳnh Phụ về việc thành lập các tổ tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh



- Chứng từ chi PBGDPL theo quy định của HĐND tỉnh (chứng từ kế toán).

	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện

	100%
	Bố trí kinh phí cho 100% nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt
	
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

	≥ 90%
	Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng một số kiến thức, kỹ năng cho người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở tổ dân phố, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.
	Đạt
	Giấy mời, chương trình Hội nghị bồi dưỡng một số kiến thức, kỹ năng cho người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở tổ dân phố, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.





	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	Đạt 01/01 nội dung
	UBND xã đã ban hành Kế hoạch về trợ giúp pháp lý năm 2026
	Đạt
	- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày  của UBND xã về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý năm 2026






	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm
   

	100%
	100% nhiệm vụ đề ra hoàn thành theo kế hoạch.

	Đạt
	- Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 09/6/2026 của UBND xã về kết quả công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2026.




	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với xã, phường đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử)
	
Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt
	- Xây dựng chuyên mục chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng thông tin điện tử:
https://quynhphu.hungyen.gov.vn/chuyen-muc-chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly-c217-1.html

	

	Tiêu chí 3
	Hoà giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
	
100%

	100 % tổ hòa giải được thành lập theo quyết định của UBND xã
	Đạt
	- Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã về việc kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở (có danh sách kèm theo).









- Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã về Quyết định thành lập tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.



	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở        

	
100%

	100% hòa giải viên được công nhận theo quyết định của UBND xã 
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
	100%
	
	Đạt
	Trong kỳ đã tiếp nhận và giải quyết 5 vụ việc hòa giải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.






	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành
      

	≥ 85%
	
	Đạt
	Có 5/5 vụ việc hòa giải thành đạt 100%






	

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở sau đây:
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ sau đây tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà giải để giải quyết vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên.
- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức khác trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
	≥ 80%
	100% tổ hòa giải có từ 2 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở. Cụ thể:
- Các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã đều huy động được thành phần tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên;
- Huy động người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở
	
	-  Quyết định công nhận Hòa giải viên và Tổ trưởng Tổ hoà giải trên địa bàn xã Quỳnh Phụ và Quyết định thành lập tập huấn viên hòa giải (có Danh sách hòa giải viên ở cơ sở kèm theo)










- Giấy mời, chương trình Hội nghị bồi dưỡng một số kiến thức, kỹ năng cho người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.








	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	Đạt 04/04 nội dung
	Đạt 04/04 nội dung
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân xã, phường bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn xã, phường
	Đạt 01/01 nội dung
	- Văn phòng HĐND và UBND xã là đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; 
- Bố trí kinh phí theo quy định

	Đạt
	- Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng kết 1 năm công tác hòa giải ở cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cở sở năm 2026



- Quyết định số 3512/QD-UBND ngày 24/8/2026 về việc cấp bổ sung kinh phí tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo ATGT trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.



 
	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở   
	≥ 90%
	UBND xã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và cấp phát tài liệu cho 100% hòa giải viên được trên địa bàn.
	Đạt
	- Giấy mời, chương trình Hội nghị bồi dưỡng một số kiến thức, kỹ năng cho người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở tổ dân phố, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ.






- Danh sách hòa giải viên ở cơ sở tham gia buổi tập huấn và nhận tài liệu.




	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định 
	100%
	100% tổ hòa giải được cấp kinh phí hoạt động
	Đạt
	- Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng kết 1 năm công tác hòa giải ở cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cở sở năm 2026



- Chứng từ chi kinh phí (Chứng từ kế toán)
	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định

	100%
	
	Đạt
	Hồ sơ thanh toán thù lao theo từng vụ việc (Chứng từ kế toán)
	

	Kết quả chung
	Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
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BÁO CÁO 


Tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL  


của UBND xã Quỳnh Phụ 


 


 I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


 Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh 


Hưng Yên về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên 


địa bàn tỉnh, UBND xã Quỳnh Phụ đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND 


ngày 29/4/2026 về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 


trên địa bàn xã.  


UBND xã đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các phòng, ban, bộ phận 


chuyên môn, cán bộ, công chức có liên quan nhằm nâng cao nhận thức về mục 


đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm 


pháp luật; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn 


theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  


UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND xã làm đầu mối tham 


mưu, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát, thống kê 


các văn bản thuộc phạm vi quản lý; phối hợp trong việc xác định tình trạng hiệu 


lực, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và sự phù hợp của các văn bản với 


quy định pháp luật hiện hành. 


 II. KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT SƠ BỘ 


 1. Về đối tượng, phạm vi văn bản thuộc trách nhiệm tổng rà soát 


 1.1. Đối với cấp xã 


 Tính đến ngày 31/5/2026, UBND xã Quỳnh Phụ đã tổng hợp 06 VBQPPL 


(gồm 06 Quyết định của UBND xã) còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi rà soát. 


 - Không có VBQPPL được ban hành theo chế độ mật.  


 - Không có VBQPPL được ban hành chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác.  


 - Không có VBQPPL của chính quyền địa phương cấp xã trước khi sắp 


xếp đơn vị hành chính thuộc trường hợp không được quyết định áp dụng.  


 - Đồng thời, qua tổng hợp cho thấy các VBQPPL nêu trên được sửa đổi, 


bổ sung, bãi bỏ một phần bởi 01 văn bản. 


(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo). 


ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:          /BC-UBND Quỳnh Phụ, ngày 02 tháng 06 năm 2026 
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 1.2. Đối với cấp huyện 


 - Có 0 VBQPPL còn hiệu lực trên địa bàn xã. 


 2. Kết quả tổng rà soát sơ bộ (đối với văn bản của cấp xã) 


 2.1. Về kết quả tổng hợp 


 a) Đối với VBQPPL được ban hành không theo chế độ mật 


 Qua rà soát 0 VBQPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu 


lực hoặc bãi bỏ một phần.   


 - Có 08 VBQPPL bao gồm Quyết định của UBND cấp huyện đề xuất bãi 


bỏ toàn bộ   


 b) Đối với VBQPPL được ban hành theo chế độ mật: Không có. 


 2.2. Kết quả cụ thể 


 a) Tiêu chí 1 - Sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng 


 Qua rà soát, không phát hiện nội dung, quy định nào không còn phù hợp 


với chủ trương, đường lối của Đảng. 


 - Có 0 nội dung, quy định tại 0 VBQPPL cần xử lý.  


 - Không phát sinh vấn đề mới cần thể chế hóa thuộc phạm vi thẩm quyền 


của cấp xã.  


 Đối với các tiêu chí thành phần về tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, 


hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, kinh tế tư nhân, an ninh năng 


lượng, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát 


triển văn hóa, cấu trúc hệ thống pháp luật và các tiêu chí khác gắn với địa 


phương đều không phát hiện văn bản cần xử lý. 


 Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL. 


 b) Tiêu chí 2 - Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 


 Qua rà soát: 


 - Không phát hiện nội dung trái Hiến pháp năm 2013.  


 - Không phát hiện nội dung trái pháp luật.  


 - Không phát hiện nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không thống 


nhất với văn bản cấp trên.  


 - Không có trường hợp văn bản được giao quy định chi tiết nhưng chưa 


được ban hành.  


 Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL. 


 c) Tiêu chí 3 - Tính tương thích với điều ước quốc tế 
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 Không phát hiện nội dung không tương thích với điều ước quốc tế mà 


Việt Nam là thành viên. 


 Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL. 


 d) Tiêu chí 4 - Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 


 Không phát hiện quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc thủ tục 


hành chính bất hợp lý thuộc phạm vi các văn bản được rà soát. 


 Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL. 


 đ) Tiêu chí 5 - Phát hiện các quy định không rõ ràng, khó áp dụng 


 Không phát hiện quy định không rõ ràng, có nhiều cách hiểu hoặc gây 


khó khăn trong thực tiễn áp dụng. 


 Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL. 


 e) Tiêu chí 6 - Phát hiện khoảng trống pháp luật 


 Không phát hiện nội dung, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 


địa phương chưa có quy định pháp luật điều chỉnh. 


 Đề xuất ban hành mới: 0 VBQPPL. 


 g) Về lộ trình xử lý văn bản 


 Qua rà soát sơ bộ, chưa phát sinh VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, 


bãi bỏ hoặc ban hành mới trong giai đoạn 2026 - 2027. UBND xã tiếp tục theo 


dõi quá trình triển khai thực hiện để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 


xem xét xử lý khi có yêu cầu. 


III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  


 1. Đánh giá 


 1.1. Về việc tổ chức rà soát 


 UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 44/KH-UBND 


ngày 05/5/2026; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn; thực 


hiện rà soát bảo đảm đúng nội dung, thời gian và yêu cầu đề ra. 


 Tuy nhiên, do mô hình chính quyền địa phương 02 cấp mới được triển 


khai, hệ thống văn bản pháp luật có nhiều thay đổi, một số quy định mới cần tiếp 


tục được hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc đánh giá và xác định hiệu lực 


văn bản. 


 1.2. Về kết quả sơ bộ 


 Qua rà soát cho thấy hệ thống văn bản thuộc phạm vi quản lý của UBND 


xã cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật 


hiện hành; phù hợp với chủ trương của Đảng và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa 


phương. 
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 Chưa phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo 


hoặc không còn phù hợp cần xử lý. 


 Việc rà soát được thực hiện đầy đủ, khách quan, bảo đảm chất lượng theo 


các tiêu chí hướng dẫn. 


 2. Đề xuất, kiến nghị 


 - Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, 


vướng mắc phát sinh trong quá trình tổng rà soát và xác định hiệu lực của các 


VBQPPL sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.  


 -  Đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kịp thời cung cấp, cập nhật 


các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản hết hiệu lực để địa 


phương thuận lợi trong công tác rà soát, theo dõi và áp dụng pháp luật.  


 - Đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật và các phần mềm hỗ 


trợ rà soát văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và tra cứu văn bản 


tại địa phương.  


 Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả sơ bộ tổng rà 


soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Quỳnh Phụ đến ngày 


31/5/2026. Trong quá trình tổ chức thực hiện kính mong Sở tư pháp và các 


phòng chuyên môn thuộc Sở tạo điều kiện quan tâm, hướng dẫn. 


 UBND xã Quỳnh Phụ trân trọng báo cáo./. 


Nơi nhận: 


- Sở Tư pháp tỉnh; 


- Thường trực Đảng ủy, HĐND; 


- Lãnh đạo UBND xã; 


- Ban Thường trực MTTQ xã; 


- Trưởng các Ban ngành; 


- Trưởng phòng, đơn vị; 


- Lưu VT. 


 


 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH 


 


 


 


 


Bùi Thị Nhẫn 
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BÁO CÁO
Kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của UBND xã Quỳnh Phụ


I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh 


Hưng Yên về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh, UBND xã Quỳnh Phụ đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 
29/4/2026 về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn xã. 


UBND xã đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các phòng, ban, bộ phận 
chuyên môn, cán bộ, công chức có liên quan nhằm nâng cao nhận thức về mục 
đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 


UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND xã làm đầu mối tham 
mưu, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát, thống kê các 
văn bản thuộc phạm vi quản lý; phối hợp trong việc xác định tình trạng hiệu lực, 
tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và sự phù hợp của các văn bản với quy 
định pháp luật hiện hành.


II. KẾT QUẢ TỔNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG VBQPPL
1. Về đối tượng, phạm vi văn bản thuộc trách nhiệm 
1.1. Đối với cấp xã
Tính đến ngày 17/9/2026, UBND xã Quỳnh Phụ đã tổng hợp 06 VBQPPL 


(gồm 06 Quyết định của UBND xã) còn hiệu lực thi hành.


- Không có VBQPPL được ban hành theo chế độ mật. 


- Không có VBQPPL được ban hành chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác. 


- Không có VBQPPL của chính quyền địa phương cấp xã trước khi sắp xếp 
đơn vị hành chính thuộc trường hợp không được quyết định áp dụng. 


(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo).


ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ QUỲNH PHỤ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 481/BC-UBND Quỳnh Phụ, ngày  17 tháng 9 năm 2026
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1.2. Đối với cấp huyện (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô 
hình chính quyền địa phương 02 cấp): - Có 0 VBQPPL.


2. Kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL (đối với văn bản của cấp xã)
2.1. Về kết quả tổng hợp
a) Đối với VBQPPL được ban hành không theo chế độ mật
Kết quả 0 VBQPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung; thay thế; tạm ngưng hiệu lực 


hoặc bãi bỏ một phần.  


- Có 0 VBQPPL bao gồm Quyết định của UBND cấp xã đề xuất bãi bỏ toàn 
bộ.


b) Đối với VBQPPL được ban hành theo chế độ mật: Không có.


2.2. Kết quả cụ thể
a) Tiêu chí 1 - Sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng


Qua kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, không phát hiện nội dung, quy 
định nào không còn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.


- Có 0 nội dung, quy định tại 0 VBQPPL cần xử lý. 


- Không phát sinh vấn đề mới cần thể chế hóa thuộc phạm vi thẩm quyền 
của cấp xã. 


Đối với các tiêu chí thành phần về tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, 
hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, kinh tế tư nhân, an ninh năng 
lượng, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển 
văn hóa, cấu trúc hệ thống pháp luật và các tiêu chí khác gắn với địa phương đều 
không phát hiện văn bản cần xử lý.


Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL.


b) Tiêu chí 2 - Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất


Qua kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL:


- Không phát hiện nội dung trái Hiến pháp năm 2013. 


- Không phát hiện nội dung trái pháp luật. 


- Không phát hiện nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không thống nhất 
với văn bản cấp trên. 


- Không có trường hợp văn bản được giao quy định chi tiết nhưng chưa 
được ban hành. 


Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL.


c) Tiêu chí 3 - Tính tương thích với điều ước quốc tế
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Không phát hiện nội dung không tương thích với điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên.


Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL.


d) Tiêu chí 4 - Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính


Không phát hiện quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc thủ tục 
hành chính bất hợp lý thuộc phạm vi các văn bản được rà soát.


Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL.


đ) Tiêu chí 5 - Phát hiện các quy định không rõ ràng, khó áp dụng


Không phát hiện quy định không rõ ràng, có nhiều cách hiểu hoặc gây khó 
khăn trong thực tiễn áp dụng.


Đề xuất xử lý: 0 VBQPPL.


e) Tiêu chí 6 - Phát hiện khoảng trống pháp luật


Không phát hiện nội dung, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
địa phương chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.


Đề xuất ban hành mới: 0 VBQPPL.


g) Về lộ trình xử lý văn bản
Qua kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, không có VBQPPL cần sửa 


đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong giai đoạn 2026 - 2027. 
UBND xã tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện để kịp thời kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền xem xét xử lý khi có yêu cầu.


III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Đánh giá
1.1. Về việc tổ chức kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL
UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 65/KH-UBND 


ngày 29/4/2026; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn; thực 
hiện báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL bảo đảm đúng nội dung, thời 
gian và yêu cầu đề ra.


Tuy nhiên, do mô hình chính quyền địa phương 02 cấp mới được triển khai, 
hệ thống văn bản pháp luật có nhiều thay đổi, một số quy định mới cần tiếp tục 
được hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc đánh giá và xác định hiệu lực văn 
bản.


1.2. Về kết quả tổng rà soát hệ thông VBQPPL
Qua kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL cho thấy hệ thống văn bản 


thuộc phạm vi quản lý của UBND xã cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, 
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thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; phù hợp với chủ trương của Đảng 
và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.


Chưa phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo 
hoặc không còn phù hợp cần xử lý.


Việc báo cáo kết quả được thực hiện đầy đủ, khách quan, bảo đảm chất 
lượng theo các tiêu chí hướng dẫn.


2. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng 


mắc phát sinh trong quá trình  báo cáo kết quả tổng rà soát và xác định hiệu lực 
của các VBQPPL sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 


-  Đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kịp thời cung cấp, cập nhật các 
văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản hết hiệu lực để địa 
phương thuận lợi trong công tác theo dõi và áp dụng pháp luật. 


- Đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật và các phần mềm hỗ 
trợ văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và tra cứu văn bản tại địa 
phương. 


Trên đây là Báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn xã Quỳnh Phụ đến ngày 17/9/2026. Trong quá trình tổ chức thực 
hiện kính mong Sở tư pháp và các phòng chuyên môn thuộc Sở tạo điều kiện quan 
tâm, hướng dẫn.


UBND xã Quỳnh Phụ trân trọng báo cáo./.


Nơi nhận:
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban Thường trực MTTQ xã;
- Trưởng các Ban ngành;
- Trưởng phòng, đơn vị;
- Lưu VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Thị Nhẫn
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ


Số:        /GM-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quỳnh Phụ, ngày      tháng 9 năm 2026


GIẤY MỜI
Thực hiện kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã 


Quỳnh Phụ; Uỷ ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tuyên truyển, phổ biến pháp luật về 
bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ năm 2026. 


Thành phần mời dự, thời gian, địa điểm tổ chức như sau:
* Thành phần ở xã: 
- Đại diện lãnh đạo UBND xã;
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban có liên quan: Văn phòng HĐND và UBND 


xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
* Thành phần ở thôn:


Tên 
lớp Thành phần mời tham gia Thời gian Địa điểm tổ chức


Lớp 1
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc thị trấn Quỳnh Côi (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 15/9/2026


Nhà Văn hóa thị 
trấn Quỳnh Côi 


(cũ)


Lớp 2
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hưng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 16/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hưng (cũ)


Lớp 3
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Mỹ (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 17/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Mỹ (cũ)


Lớp 4
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hồng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 19/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hồng  (cũ)


Lớp 5
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hải (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 20/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hải (cũ)


Lớp 6
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hội (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 21/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hội (cũ)


Ủy ban nhân dân xã trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời gian, công việc 
tham gia hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên.


Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn thể phối hợp đôn đốc đoàn viên, hội viên về dự 
đông đủ đúng thành phần./. 
Nơi nhận:
-Như thành phần;
-Lưu: VT, VP.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 


Bùi Thị Nhẫn
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BÁO CÁO
Tổng kết việc triển khai một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 


thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 
của UBND xã Quỳnh Phụ


I. Về quán  triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 
UBND xã đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 


28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Nghị định số 28/2013/NĐ-
CP) và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Thông tư số 
10/2016/TT-BTP) đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa 
bàn xã. Kết quả được cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.


Thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Từ 
đầu năm 2026 đến nay đã tổ chức 07 lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật với 1.951 người tham dự trọng tâm chủ yếu về lĩnh vực như: Đất đai, thừa kế, 
chính sách - xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông.


II. Kết quả thực hiện 
1. Kết quả đạt được
1.1. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác 


PBGDPL
- Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch 


về phổ biến, giáo dục pháp luật;


- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật;


- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;


- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;


- Thống kê, tổng kết về phổ biến, giáo dục pháp luật;


- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 
phổ biến, giáo dục pháp luật;


1.2. Tổ chức Ngày pháp luật
* Nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ QUỲNH PHỤ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:          /BC-UBND Quỳnh Phụ, ngày 24 tháng 9 năm 2026
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- Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước 
và đời sống xã hội;


- Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và 
chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật;


- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực 
với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;


- Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;


- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng 
pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc 
tốt trong thực hiện pháp luật;


1.3. Việc thực hiện các chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL
Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội 


dung được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và được Ban Bí thư 
Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 
bộ, nhân dân.


1.4. Bảo đảm các điều kiện cho công tác PBGDPL
a) Việc bảo đảm về tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL (theo Điều 10 


Nghị định số 28/2013/NĐ-CP).


Trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên 
địa bàn xã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi 
nhận. Các cấp, các ngành và địa phương đã tăng cường công tác PBGDPL với 
nhiều hình thức khác nhau để kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban 
hành, liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương 
và đời sống của cán bộ, nhân dân, góp phần tạo sự lan tỏa, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đi vào chiều sâu và có 
sức lan tỏa sâu rộng hơn. Kết quả công tác PBGDPL trên địa bàn xã Quỳnh Phụ 
đã đạt được một số kết quả như sau:


- Đội ngũ làm công tác PBGDPL được kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức


- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:


+ Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng;


+ Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua biên soạn và phát hành tài liệu;


+ Phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng;


+ Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật 
Đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật được kịp thời củng cố, kiện 
toàn tổ chức.
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- Chú trọng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc 
thù.


- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, 
liên tục. 


b) Việc bảo đảm kinh phí PBGDPL (theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
28/2013/NĐ-CP).


Về nguyên tắc, kinh phí nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL. Ngân 
sách hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho các địa phương để triển 
khai thực hiện một số hoạt động PBGDPL trọng tâm, trọng điểm, bao gồm: Chi 
bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL.


1.5. Về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo Thông 
tư số 10/2016/TT-BTP


Hoạt động của báo cáo viên pháo luật, tuyên truyền viên pháp luật


- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật:


+ Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý;


+ Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật chuyên 
ngành cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.


+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng 
nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật.


+ Báo cáo kết quả xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội 
ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.


- Tổ chức phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, 
tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 


- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, 
kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật theo quy định.


- Quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
luật:


+ Ban hành văn bản hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hoạt động của báo 
cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.


+ Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm về hoạt động của 
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
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+ Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm 
cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật;


+ Rà soát, thẩm định đối với danh sách người dự kiến đề xuất cơ quan có 
thẩm quyền công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi 
làm tuyên truyền viên pháp luật; bảo đảm đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật có đủ tiêu chuẩn và hoạt động hiệu quả;


+ Giới thiệu báo cáo viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 
về lĩnh vực hoạt động chuyên môn chuyên sâu mà báo cáo viên pháp luật được 
phân công kiêm nhiệm; cử tuyên truyền viên pháp luật tham gia thực hiện hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở;


- Phân công, giới thiệu báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 
có nhu cầu để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;


+ Công bố công khai danh sách báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật; Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật, Quyết định miễn nhiệm 
báo cáo viên pháp luật, Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật, Quyết 
định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.


+ Báo cáo kết quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật theo quy định.


- Bảo đảm về tài chính cho hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật


+ Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý và hoạt động của báo cáo viên 
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do ngân sách nhà nước cấp hằng năm trong 
dự toán kinh phí chi về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật 
ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.


+ Thù lao cho hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 
luật được thực hiện theo quy định của pháp luật về lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật.


2. Đánh giá chung
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 đã tạo hành lang pháp 


lý quan trọng để đưa pháp luật vào đời sống, nhưng sau quá trình thi hành đã bộc 
lộ nhiều ưu điểm cũng như hạn chế nhất định.


* Ưu điểm của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012


- Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ: Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức và cả hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL). 
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- Chuẩn hóa đội ngũ: Xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật từ trung ương đến cơ sở. 


- Đa dạng hóa hình thức: Đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền phong phú 
như hội nghị, qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong giáo dục 
nhà trường và sinh hoạt cộng đồng.


- Nâng cao nhận thức: Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế vi 
phạm pháp luật và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương. 


3. Bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc
- Nặng tính hình thức: Công tác tuyên truyền đôi khi làm theo phong trào, 


chưa bám sát vào nhu cầu thực tế và đặc điểm của từng nhóm đối tượng thụ hưởng.


- Lạc hậu trong kỷ nguyên số: Các hình thức quy định trong luật cũ chủ yếu 
thiên về truyền thống, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn bị 
động, thiếu hành lang pháp lý cụ thể về vị trí việc làm và nguồn lực phụ trách. 


- Khó khăn về kinh phí và xã hội hóa: Nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ 
chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; cơ chế huy động các nguồn lực xã hội 
hóa để tham gia PBGDPL chưa rõ ràng và thiếu chính sách ưu đãi. 


- Tiêu chí đánh giá chưa sát thực tế: Cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả 
chưa phản ánh đúng mức độ chuyển biến về ý thức tuân thủ hay năng lực vận 
dụng pháp luật của người dân. 


III. Đề xuất, kiến nghị
1. Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù hợp với quy định 


tại Luật PBGDPL số 12/2026/QH16


Việc triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16 đòi hỏi 
phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế các nội dung bất cập trong văn bản hướng 
dẫn hiện hành để chuyển trọng tâm sang lấy người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm. Đề nghị cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế:


- Cơ chế chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)


+ Bổ sung quy định pháp lý về nền tảng số: Xây dựng khung pháp lý sử 
dụng Cổng Pháp luật quốc gia làm hệ thống dùng chung.


+ Quản lý mạng xã hội và AI: Yêu cầu các cơ quan, tổ chức khi phổ biến 
pháp luật trên mạng xã hội phải dùng tài khoản định danh chính thức. Kiểm soát 
dữ liệu đầu vào của AI để tránh phát tán thông tin sai lệch.


+ Bổ sung chế tài cấm: Thay thế hoặc bổ sung các hành vi nghiêm cấm việc 
dùng công nghệ, AI để làm giả tài liệu, sai lệch nội dung pháp luật.


- Kiện toàn hệ thống Hội đồng phối hợp và Phân cấp thẩm quyền
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+ Cơ cấu lại Hội đồng phối hợp: Sửa đổi quy định thành lập Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật gồm cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã (phù 
hợp với mô hình vận hành mới, không còn báo cáo viên cấp huyện).


+ Đẩy mạnh phân cấp: Trao thẩm quyền công nhận, miễn nhiệm báo cáo 
viên pháp luật gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở Trung 
ương và địa phương.


- Mở rộng nguồn lực và đối tượng Báo cáo viên pháp luật


+ Mở rộng đối tượng: Bổ sung luật sư, luật gia đủ tiêu chuẩn đạo đức và 
chuyên môn vào danh sách lực lượng được lựa chọn làm báo cáo viên pháp luật.


+ Cơ chế đãi ngộ: Bổ sung chính sách động viên, khuyến khích vật chất và 
tinh thần cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.


- Đổi mới nhóm đối tượng đặc thù và Nội dung giáo dục:


+ Xác định lại nhóm yếu thế: Cập nhật, bổ sung và xác định rõ các nhóm 
đối tượng đặc thù cần ưu tiên hỗ trợ tiếp cận pháp luật (như người khuyết tật, 
người cao tuổi, thanh thiếu niên dễ vi phạm pháp luật).


+ Gắn kết truyền thông chính sách: Bắt buộc cơ quan chủ trì soạn thảo chính 
sách phải chủ động truyền thông, tiếp nhận và giải trình ý kiến góp ý của người 
dân.


2. Những nội dung về tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động 
PBGDPL, hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong 
thời gian tới


- Đổi mới phương pháp bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật theo hướng nâng cao năng lực thực tiễn, lấy báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm trung tâm.


- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, cung cấp thông 
tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trong 
đó tập trung vào đối tượng là già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo, 
người có uy tín trong cộng đồng dân cư.


- Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nguồn để tập huấn, hướng dẫn kiến 
thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật. 


- Xây dựng, biên soạn, cung cấp tài liệu bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện PBGDPL 
cho Nhân dân bằng hình thức phù hợp. 


3. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tuyên truyền Luật phổ biến, giáo dục 
pháp luật đối với địa phương có quy mô dân số lớn.
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Trên đây là Báo cáo tổng kết việc triển khai một số văn bản quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 trên 
địa bàn xã Quỳnh Phụ kính trình Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên./. 


Nơi nhận:
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban Thường trực MTTQ xã;
- Trưởng các Ban ngành;
- Trưởng phòng, đơn vị;
- Lưu VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Thị Nhẫn
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ


Số: 3245 /QĐ- UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quỳnh Phụ, ngày 10 tháng 7 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHỤ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính 


phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở;
Căn cứ Hướng dẫn số 3660/UBND- KGVX ngày 17/6/2024 của  Ủy ban 


nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể thao 
Và Du lịch  hướng dẫn xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở sau 
khi sắp xếp thôn, tổ dân phố.


Căn cứ Công văn số 1556/SVHTTDL-TTBCXB, ngày 07/7/2026 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở 
sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố;


Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND xã Quỳnh 
Phụ về việc thông qua Đề án sắp xếp tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Quỳnh Phụ;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳnh Phụ .
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh 
Phụ là các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn của 21 thôn 
trong xã (có danh sách kèm theo)


Điều 2. Tuyên truyền viên cơ sở có trách nhiệm:
Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, vận động nhân dân thực 


hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các 
quy định của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Truyền đạt đầy đủ, chính xác, kịp 
thời nội dung thông tin, tuyên truyền trực tiếp đến người dân. Giải thích các vấn 
đề phức tạp, khó hiểu, những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.


Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã để giải quyết hoặc chuyển cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 
quyết.


Vận động người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa 
phương, đơn vị phát động. Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự 
đồng thuận trong xã hội.







Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
1403/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND xã về việc kiện toàn tuyên truyền 
viên trên địa bàn xã Quỳnh Phụ. 


Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, 
các phòng, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT,VHXH, NĐT.


KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Thị Nhẫn







DANH SÁCH
Tuyên truyền viên cơ sở 21 thôn trong xã


Kèm theo Quyết định số  3245 /QĐ-UBND ngày 10 /7/2026 của Ủy ban nhân 
dân xã Quỳnh Phụ kiện toàn tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ


1. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 1
2. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Côi 1
3. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Côi 1
4. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 2
5. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Côi 2
6. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Côi 2
7. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Côi 3
8. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Côi 3
9. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Côi 3
10. Đồng chí Bí thư chi bộ Hùng Thịnh
11. Đồng chí Trưởng thôn Hùng Thịnh
12. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Hùng Thịnh
13. Đồng chí Bí thư chi bộ Trung Hòa
14. Đồng chí Trưởng thôn Trung Hòa
15. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Trung Hòa
16. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Mỹ
17. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Mỹ
18. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Mỹ
19. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Lương
20. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Lương
21. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Lương
22. Đồng chí Bí thư chi bộ Mỹ Cụ 
23. Đồng chí Trưởng thôn Mỹ Cụ
24. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Mỹ Cụ
25. Đồng chí Bí thư chi bộ Lương Cụ
26. Đồng chí Trưởng thôn Lương Cụ
27. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Lương Cụ
28. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Vân 1
29. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Vân 1
30. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Vân 1
31. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Vân 2
32. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Vân 2
33. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Vân 2
34. Đồng chí Bí thư chi bộ Đồn Xá
35. Đồng chí Trưởng thôn Đồn Xá
36. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Đồn Xá
37. Đồng chí Bí thư chi bộ Mỹ Phúc
38. Đồng chí Trưởng thôn Mỹ Phúc
39. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Mỹ Phúc







40. Đồng chí Bí thư chi bộ Tài Giá
41. Đồng chí Trưởng thôn Tài Giá
42. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Tài Giá
43. Đồng chí Bí thư chi bộ Tân Dân
44. Đồng chí Trưởng thôn Tân Dân
45. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Tân Dân
46. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Hội
47. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Hội
48. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Hội
49. Đồng chí Bí thư chi bộ Phụng Công
50. Đồng chí Trưởng thôn Phụng Công
51. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Phụng Công
52. Đồng chí Bí thư chi bộ Lương Mỹ
53. Đồng chí Trưởng thôn Lương Mỹ
54. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Lương Mỹ
55. Đồng chí Bí thư chi bộ Quỳnh Hải
56. Đồng chí Trưởng thôn Quỳnh Hải
57. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Quỳnh Hải
58. Đồng chí Bí thư chi bộ An Phú
59. Đồng chí Trưởng thôn An Phú
60. Đồng chí Trưởng Ban CTMT An Phú
61. Đồng chí Bí thư chi bộ Xuân Cầu
62. Đồng chí Trưởng thôn Xuân Cầu
63. Đồng chí Trưởng Ban CTMT Xuân Cầu.


***
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ


Số:        /GM-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quỳnh Phụ, ngày      tháng 9 năm 2026


GIẤY MỜI
Thực hiện kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã 


Quỳnh Phụ; Uỷ ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tuyên truyển, phổ biến pháp luật về 
bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ năm 2026. 


Thành phần mời dự, thời gian, địa điểm tổ chức như sau:
* Thành phần ở xã: 
- Đại diện lãnh đạo UBND xã;
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban có liên quan: Văn phòng HĐND và UBND 


xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
* Thành phần ở thôn:


Tên 
lớp Thành phần mời tham gia Thời gian Địa điểm tổ chức


Lớp 1
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc thị trấn Quỳnh Côi (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 15/9/2026


Nhà Văn hóa thị 
trấn Quỳnh Côi 


(cũ)


Lớp 2
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hưng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 16/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hưng (cũ)


Lớp 3
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Mỹ (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 17/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Mỹ (cũ)


Lớp 4
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hồng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 19/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hồng  (cũ)


Lớp 5
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hải (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 20/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hải (cũ)


Lớp 6
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hội (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 21/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hội (cũ)


Ủy ban nhân dân xã trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời gian, công việc 
tham gia hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên.


Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn thể phối hợp đôn đốc đoàn viên, hội viên về dự 
đông đủ đúng thành phần./. 
Nơi nhận:
-Như thành phần;
-Lưu: VT, VP.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 


Bùi Thị Nhẫn
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ QUỲNH PHỤ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:        /KH-UBND Quỳnh Phụ, ngày         tháng 01  năm 2026


KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;                                                   


xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026


Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hưng Yên về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ ban hành 
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã như sau:


I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác PBGDPL ở 


địa phương, hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
theo yêu cầu nội dung chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương và các văn bản 
của tỉnh về công tác này.


- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 
tiếp cận pháp luật; nhân rộng mô hình, cách làm mới có hiệu quả, nâng cao trách 
nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân, nghĩa vụ học tập pháp luật gắn 
với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ và Nhân dân, tạo 
chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi công dân. 


- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; huy động, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật.


2. Yêu cầu
- Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, chính 


sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 
cơ sở, tiếp cận pháp luật; bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành 
gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.


- Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện; đề cao 
trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL; phát huy 
vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 
PBGDPL, tổ chức, cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác PBGDPL, hòa giải ở 
cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động PBGDPL.
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- Phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội; có trọng tâm, 
trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở; huy động 
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.


II/ NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM


1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1.1. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 


chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND xã và các cơ quan, tổ chức 


có liên quan.   
+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 25/01/2026.
1.2. Tập trung phổ biến, tuyên truyền các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông 


qua và ban hành trong năm 2025, 2026; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác 
động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, 
kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-
2031; tiếp cận thông tin; cải cách hành chính; giao dịch điện tử; công chứng; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma túy, vi 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản; dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; 
phòng, chống mua bán người; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố 
cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm; phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; pháp luật cư trú, hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi bồi thường nhà nước; công 
tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, các nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 
06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”... và các văn bản của tỉnh gắn với kết 
quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 
và chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương 
trong năm 2026; các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL.


+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND và các phòng, ban, ngành, 
đơn vị liên quan (phù hợp với phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành).


+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg 


ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-
CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 
bộ, Nhân dân; Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp 
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luật và Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg; Công văn số 
3030-CV/TU ngày 23/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng 
Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.


+ Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND xã và các cơ quan, 
tổ chức có liên quan.   


Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến, 


giáo dục pháp luật.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND và các cơ quan, tổ chức có 


liên quan.   
1.5. Tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL về cải cách tư pháp và hoạt động tư 


pháp, chú trọng các quy định pháp luật về tố tụng và các quy định của pháp luật 
có liên quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường 
và nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL thông qua công tác điều tra, truy tố, xét 
xử và thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính) gắn với vận động cán bộ, Nhân 
dân tuân thủ và chấp hành pháp luật.


+ Cơ quan chủ trì: Đề nghị Công an xã, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, 
Tòa án nhân dân khu vực 8 - Hưng Yên.


+ Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 


10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công 
tác Phổ biến giáo dục pháp luật.


+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.7. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 


13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 
luật và các văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
14/2019/QĐ-TTg.


+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
+  Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.8. Tổ chức thực hiện sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2026.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
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+  Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV/2026.
1.9. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và 


các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, 
học tập môn giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại cập nhật kiến thức 
phù hợp.


+ Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.
+  Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.10. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-TTg ngày 


28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật 
mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL.


+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
+  Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.11. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng 


đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm là người người lao động trong doanh 
nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình 
phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.


+ Cơ quan chủ trì: Đề nghị Công an xã, Phòng Văn hóa – xã hội triển khai 
thực hiện trong phạm vi quản lý.


+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.12. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL xã, phát huy vai trò 


và trách nhiệm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong việc tham mưu triển 
khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội 
đồng phối hợp PBGDPL theo Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 
của Thủ thướng Chính phủ.


+ Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã.
+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
1.13. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; duy trì hoạt 


động có hiệu quả trang thông tin về PBGDPL.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa – xã hội.







5


+ Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
2. Về Hòa giải ở cơ sở
2.1. Củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ Hòa giải viên; 


bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở gắn với triển khai Chương trình 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.


2.2. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; công nhận kết quả hòa 
giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử 
dụng hòa giải để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.


+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
+ Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã Quỳnh Phụ; các cơ 


quan, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.3. Phối hợp với Ban Xây dựng Đảng trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn 


với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
+ Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ban Xây dựng Đảng quan tâm, phối hợp thực 


hiện.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
3. Về đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
3.1. Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây 


dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp 
luật theo Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 
Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg.


3.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Văn phòng HĐND và UBND.
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 Chủ trì, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện 
kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo UBND xã, Sở Tư pháp kết quả 
công tác PBGDPL.


2. Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, tăng thời 


lượng phát sóng, viết tin bài để đưa nội dung pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân 
dân.


- Kịp thời và thường xuyên tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các 
tập thể, cá nhân điển hình về chấp hành, thực hiện tốt pháp luật; đồng thời phản 
ánh tình hình vi phạm pháp luật để phòng ngừa, giáo dục chung.


- Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường giới thiệu các văn bản pháp 
luật mới của Trung ương và địa phương.


3. Phòng Kinh tế xã
Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách 


đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.


4. Phòng Văn hóa – Xã hội
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục thuộc 


phạm vi quản lý của ngành triển khai, thực hiện công tác PBGDPL ở tất cả các 
cấp học; bổ sung đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy 
môn đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật. 


- Phối hợp với Ban Xây dựng Đảng định hướng công tác tuyên truyền pháp 
luật trên hệ thống phát thanh, truyền thanh.


- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về thực hiện nếp sống văn 
hoá, lồng ghép vào tiêu chí gia đình văn hoá, thôn, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá. 


7.  Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
 Xây dựng kế hoạch năm 2026 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình 


thực tiễn; triển khai chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của 
UBND xã giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, trong đó chú trọng những luật 
mới ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành. Tiếp tục triển khai thực 
hiện “Ngày Pháp luật” hằng tháng tại cơ quan, đơn vị mình.


Chủ động đảm bảo kinh phí và nguồn nhân lực để phục vụ công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Định kỳ 6 tháng, 01 năm sơ kết, tổng kết, báo 
cáo kết quả hoạt động về UBND xã (qua Văn phòng HĐND&UBND.).


IV/ KINH PHÍ THỰC HIỆN


Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường 
xuyên của cơ quan, đơn vị và địa phương năm 2026.
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Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, các phòng, ban, ngành, 
địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- UBMTTQ xã, các đoàn thể của xã;
- Ban Xây dựng Đảng;
- Các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND xã;
- Các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn xã;
- Cổng thông tin điện tử của xã; 
- Lưu: VT, VP, NVL.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Thị Nhẫn
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ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


Số:        /BC-UBND 


 


Quỳnh Phụ, ngày      tháng 6 năm 2026 
  


BÁO CÁO 


Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026  


và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2026 


                                  


Thực hiện công văn số 926/STP-VP ngày 27/05/2026 của Sở Tư pháp tỉnh 


Hưng Yên về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và 


nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. UBND xã Quỳnh Phụ báo cáo kết 


quả với những nội dung sau:    


Phần thứ nhất: 


TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 


1. Kết quả đạt được 


Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tư pháp trên địa bàn xã được triển 


khai thực hiện bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ phát triển 


kinh tế - xã hội của địa phương. UBND xã đã ban hành các kế hoạch, văn bản 


chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2026; chỉ đạo công chức tham 


mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 


cơ sở; xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng xã đạt 


chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi thi hành văn bản QPPL, theo dõi xử lý vi 


phạm hành chính, công tác trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, công tác 


chứng thực; hộ tịch; các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định. Trọng tâm là 


quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 


pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 66-


NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi 


hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 


Thường xuyên quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp 


luật mới ban hành của Trung ương, của tỉnh và của xã đến cán bộ, công chức, 


người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân trên địa bàn xã. Tăng cường 


phối hợp giữa các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên 


truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết các thủ tục hành chính thuộc 


lĩnh vực tư pháp bảo đảm đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công 


dân. 


Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục 


được quan tâm thực hiện; việc đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử, chứng thực 
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bản sao điện tử từ bản chính được triển khai theo quy định. Công tác tiếp công 


dân, giải quyết đơn thư, hòa giải ở cơ sở được chú trọng, góp phần giữ vững an 


ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


2. Khó khăn, hạn chế 


Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, thiếu thống nhất: 


Một số quy định của Trung ương ban hành chưa kịp thời hoặc có sự mâu thuẫn, 


gây lúng túng cho địa phương trong quá trình thực thi. 


Một số chủ trương, chính sách mới (như tinh giản biên chế, phân cấp, 


chuyển đổi số, quản lý đất đai, đầu tư công) chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết, 


khiến việc triển khai ở địa bàn xã còn  gặp vướng mắc. 


Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ: Thiếu sự liên thông 


giữa các phần mềm quản lý, dữ liệu chưa được chia sẻ hiệu quả giữa các cơ 


quan. 


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 


1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 


pháp luật 


1.1. Kết quả đạt được 


UBND xã thường xuyên quán triệt nội dung của Luật Ban hành văn bản 


quy phạm pháp luật ngày 29/02/2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 


01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 


hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 


187/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 


78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 


số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 


phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 


Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp 


luật 


- Về xây dựng pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã thực 


hiện tốt công tác tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định và rà soát các văn bản 


quy phạm pháp luật theo quy định. Các dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban 


hành của HĐND, UBND xã được xem xét, thẩm định về tính hợp hiến, hợp 


pháp, tính thống nhất và tính khả thi trước khi trình ban hành, bảo đảm đúng 


trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 


Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 


thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện các nội dung không còn phù hợp hoặc có 


sự chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy 


định. Chất lượng các văn bản được ban hành ngày càng được nâng cao, cơ bản 


đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. 
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- Về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: UBND xã đã chỉ đạo các 


phòng chuyên môn tổ chức thực hiện tự kiểm tra, rà soát 100% các văn bản quy 


phạm pháp luật thuộc nhiệm vụ của mình. 


- Về triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL: UBND xã đã 


ban hành kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/4/2026 về việc ban hành kế hoạch 


tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn xã Quỳnh Phụ. 


1.2. Vướng mắc, khó khăn, hạn chế 


Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm 


pháp luật còn gặp một số khó khăn. Hệ thống văn bản pháp luật của Trung ương 


và địa phương thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong khi khối 


lượng văn bản cần rà soát lớn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để cập nhật, 


nghiên cứu.  


Đối với việc tổng rà soát văn bản QPPL, chưa được tập huấn, hướng dẫn 


cụ thể công chức thực hiện công tác tư pháp ở cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm nhiều 


nhiệm vụ chuyên môn khác, thời gian dành cho công tác rà soát văn bản còn hạn 


chế. 


2. Công tác tổ chức thi hành pháp luật 


2.1. Kết quả đạt được: 


UBND xã luôn quan tâm và xem nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ  


biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của 


Nhà  nước đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. 


UBND xã đã ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2026 kế 


hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 


cận pháp luật năm 2026 


Giao cho Văn phòng HĐND&UBND xã làm cơ quan thường trực phối 


hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức, tuyên truyền phổ biến các văn bản 


pháp luật được Trung ương, tỉnh ban hành, nhằm mục đích nâng cao hiểu  biết, ý 


thức tự giác, thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán 


bộ, công  chức và nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu "Tìm hiểu, học tập và chấp 


hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân", góp phần giữ gìn an ninh 


chính trị, trật tự an toàn  xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  


- Công tác theo dõi thi hành pháp luật 


Ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2026 kế hoạch theo dõi 


tình hình thi hành pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Quỳnh Phụ 


Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/4/2026 kế hoạch tuyên truyền phổ 


biến giáo dục pháp luật Qúy 2 năm 2026 trên địa bàn xã Quỳnh Phụ. 
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Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/01/2026 của Chủ tịch 


UBND tỉnh Hưng về theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 


2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. UBND xã đã ban hành kế hoạch về việc theo 


dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Quỳnh 


Phụ nhằm theo dõi thi hành pháp luật của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của 


đời sống xã hội. 


UBND xã Quỳnh Phụ đã kịp thời quán triệt và thực hiện triển khai các 


văn bản nêu trên đến cán bộ, công chức, người lao động trong UBND xã và các 


cơ quan trực thuộc. Đồng thời phân công Văn phòng HĐND&UBND xã theo 


dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra và báo cáo lãnh đạo UBND xã. Công 


tác chỉ đạo được thực hiện xuyên suốt nhằm đảm bảo các quy định pháp luật 


được thực thi nghiêm túc tại địa phương. 


- Việc bảo đảm cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực cho tổ 


chức thi hành pháp luật 


 Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp luật trên địa bàn 


được kiện toàn, bố trí cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 


 Cán bộ phụ trách theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, 


phổ biến giáo dục pháp luật... có trình độ chuyên môn phù hợp, từng bước được 


nâng cao năng lực thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức. 


 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thi hành pháp luật từng 


bước được quan tâm đầu tư, như: Máy tính, máy in, máy scan, tài liệu pháp luật, 


hệ thống lưu trữ, phòng làm việc và các điều kiện hỗ trợ khác. 


2.2. Vướng mắt, khó khăn, hạn chế 


Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành 


pháp luật chưa sát sao, công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong 


việc cung cấp thông tin, báo cáo có lúc còn chưa thường xuyên. Đội ngũ cán bộ, 


công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật chủ yếu kiêm nhiệm 


nhiều công việc khác, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, dẫn đến việc 


theo dõi, đánh giá, phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành 


pháp luật chưa thật sự toàn diện. Công tác điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình 


thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên do hạn chế về thời gian, 


kinh phí và nhân lực. 


3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây 


dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở. 


3.1. Kết quả đạt được 


Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 


cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 
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Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành và triển khai thực 


hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; chỉ đạo các ban, 


ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 


Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức và Nhân dân 


trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban 


hành, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân, các 


chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành 


chính, chuyển đổi số và các quy định pháp luật gắn với đời sống của Nhân dân. 


Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giáo 


dục pháp luật được duy trì thường xuyên; việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật 


thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt của các tổ chức hội, và các hoạt động văn 


hóa, xã hội được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 


Chú trọng thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động 


lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 


2022 - 2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng 


Chính phủ, UBND xã đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các dự thảo chính 


sách, văn bản pháp luật mới có liên quan trực tiếp đến người dân; kịp thời cung 


cấp thông tin, định hướng dư luận và tạo điều kiện để người dân tham gia đóng 


góp ý kiến đối với các chính sách được lấy ý kiến theo quy định. 


Đối với Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 


giai đoạn 2025 - 2030” theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ 


tướng Chính phủ, UBND xã đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong 


hoạt động tuyên truyền pháp luật; tăng cường đăng tải các tin, bài, tài liệu tuyên 


truyền trên các nền tảng số, nhóm mạng xã hội của địa phương; khai thác hiệu quả 


hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền trực tuyến nhằm nâng 


cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân. 


Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã tiếp tục được củng cố, 


kiện toàn và phát huy vai trò trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 


- Công tác hoà giải ở cơ sở: UBND xã xác định công tác hòa giải ở cơ sở là 


một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp năm 2026. Hiện nay trên 


địa bàn xã có 38 tổ hoà giải tại 38 thôn trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm 


2026 tổ chức hòa giải 5 vụ trong đó: có 03 vụ hòa giải thành và 02 vụ hòa giải 


không thành (02 vụ hòa giải không thành UBND xã Quỳnh Phụ đã hướng dẫn 


cho các bên hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết theo 


đúng quy định của pháp luật). Nội dung hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh 


chấp đất đai. 


- Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Trong 6 tháng 


đầu năm 2026, UBND xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các 


nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ 


phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính tại 


địa phương. Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND xã chủ động tham mưu 
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UBND xã theo dõi, cập nhật, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 


theo quy định; hướng dẫn các bộ phận chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu minh 


chứng phục vụ công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 


- Nguồn lực kinh phí: Kinh phí bố trí cho công tác phổ biến, giáo dục 


pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn rất hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu triển 


khai các nhiệm vụ theo quy định. Nguồn kinh phí được phân bổ chủ yếu lồng 


ghép trong kinh phí hoạt động chung của địa phương nên việc tổ chức các hội 


nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên 


pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và các hoạt động phục vụ công tác chuẩn tiếp 


cận pháp luật còn gặp nhiều khó khăn. 


Mức hỗ trợ đối với hòa giải viên ở cơ sở còn thấp, chưa thực sự tạo động 


lực để đội ngũ hòa giải viên tham gia tích cực, thường xuyên vào công tác hòa 


giải. Việc đầu tư trang thiết bị, tài liệu pháp luật, cơ sở vật chất phục vụ công tác 


tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chuyển đổi số trong lĩnh vực tư 


pháp còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng và hiệu quả triển khai 


các nhiệm vụ tại địa phương. 


3.2. Vướng mắc, khó khăn, hạn chế: Không có 


4. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi 


4.1. Kết quả đạt được  


4.1.1. Công tác hộ tịch: 


- Kết quả thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, 


đặc biệt là việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới được ban hành 


trong lĩnh vực hộ tịch được cập nhật kịp thời, đầy đủ, thực hiện đảm bảo đúng quy 


định. 


- Tình hình triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06/CP tại 


địa phương, trong đó tập trung đánh giá:  


Việc thực hiện việc liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (Đăng ký khai 


sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký 


khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí) được thực hiện 100% trên 


dịch vụ công trực tuyến, các hồ sơ được giải quyết kịp thời, đúng hạn và trước 


hạn. Kết quả 6 tháng đầu năm có 192 hồ sơ liên thông khai sinh, đăng ký thường 


trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; có 101 hồ sơ khai tử, xóa đăng ký 


thường trú, trợ cấp mai táng phí. 


Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch và 


triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là yêu cầu tất yếu, góp phần hiện 


đại hóa nền hành chính, cắt giảm thủ tục cho người dân và phục vụ phát triển 


kinh tế - xã hội của địa phương. UBND xã đã bố trí trang thiết bị đầy đủ phục vụ 


công tác vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, 100% máy tính được kết nối 
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mạng internet thông suốt đến cổng dịch vụ công cấp Tỉnh và cổng dịch vụ công 


quốc gia đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-


CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 


đăng ký hộ tịch trực tuyến. 


Tình hình triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đã được thực hiện xong 


trong năm 2024, hiện nay vẫn thường xuyên cập nhật số hóa dữ liệu hộ tịch còn 


sót.  


Tình hình đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương đảm bảo 100% hồ sơ 


đều nộp trực tuyến trên dịch vụ công tỉnh và dịch vụ công quốc gia, kết quả cụ 


thể: đăng ký khai sinh trực tuyến 397 hồ sơ; đăng ký khai tử trực tuyến 208 hồ 


sơ; đăng ký kết hôn 141 hồ sơ; xác nhận tình trạng hôn nhân 140 hồ sơ; nhận 


cha, mẹ, con 01 hồ sơ; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 87 hồ sơ; cấp bản sao 


trích lục hộ tịch 1066 hồ sơ. 


Tình hình đăng ký khai sinh cho trẻ em, tình hình đăng ký khai sinh quá 


hạn hoặc trẻ em không được đăng ký khai sinh do có vướng mắc, khó khăn: có 


10 trường hợp đăng ký quá hạn nguyên nhân do cha mẹ bận đi làm chưa có thời 


gian đi đăng ký khai sinh cho con hoặc có trường hợp chờ quyết định công nhận 


cha con của tòa án rồi mới đăng ký khai sinh. 


- Việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn 


đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp tổ chức 


chính quyền tại địa phương luôn được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng. 


Sở Tư pháp đã mở những lớp tập huấn trực tuyến để bồi dưỡng, củng cố nghiệp 


vụ lĩnh vực hộ tịch cho công chức cấp xã. 


- Các sai sót, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch phát 


hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch hoặc phản 


ánh, kiến nghị của người dân, báo chí và kết quả xử lý; các khó khăn, vướng 


mắc về nghiệp vụ hộ tịch (nếu có). Không có. 


4.1.2. Công tác quốc tịch 


Trong 06 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã triển khai thực hiện các quy 


định của Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời 


phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 


Quốc tịch Việt Nam năm 2025 và Nghị định số 191/2025/NĐ-CP ngày 


01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 


hành Luật Quốc tịch Việt Nam đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn. 


Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về 


quyền và nghĩa vụ liên quan đến quốc tịch; tiếp nhận, hướng dẫn các trường hợp 


có nhu cầu xác nhận, bổ sung giấy tờ hộ tịch phục vụ việc giải quyết các thủ tục 


về quốc tịch theo quy định của pháp luật. 







 


 


8 


Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan có 


liên quan trong việc rà soát, xác minh thông tin nhân thân, tình trạng cư trú và 


các nội dung liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ 


sơ quốc tịch. 


Tiếp tục tham mưu UBND xã triển khai các nội dung thuộc Quyết định số 


514/QĐ-BTP ngày 01/4/2021 của Bộ Tư pháp về Kế hoạch thực hiện Thỏa 


thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự giai đoạn 2020-2030; lồng 


ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, quốc 


tịch và phòng, chống mua bán người trong các hoạt động phổ biến, giáo dục 


pháp luật tại cơ sở. 


4.1.3. Công tác nuôi con nuôi 


Công tác nuôi con nuôi trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên được 


Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy 


định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. 


Công tác này được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, 


góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các 


em có mái ấm gia đình, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. 


UBND xã Quỳnh Phụ luôn xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa 


phương trong việc đảm bảo quyền trẻ em, đồng thời phát huy truyền thống nhân 


ái của dân tộc Việt Nam - tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tình làng nghĩa xóm” 


trong cộng đồng dân cư. 


-Về công tác triển khai, tuyên truyền nội dung Luật Nuôi con nuôi và các 


văn bản hướng dẫn thi hành được Sở Tư pháp chỉ đạo tổ chức triển khai thường 


xuyên, tích cực; tổ chức lồng ghép các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi 


trong các buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý về pháp luật; UBND xã phối hợp 


với Sở tư pháp đã tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền lồng ghép cho 150  


đại biểu là công chức phụ trách phổ biến pháp luật tại địa phương, Báo cáo viên 


pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ chủ chốt ở cơ sở và nhân dân trên 


địa bàn xã; Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về điều kiện nhận nuôi 


con nuôi, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi, cũng như trách nhiệm của 


chính quyền trong việc quản lý, theo dõi. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa 


dạng: qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, hội nghị và sinh hoạt chi hội phụ nữ. 


UBND xã đã nhận tài liệu từ Sở Tư pháp biên soạn và cấp phát hàng trăm ngàn 


tờ gấp pháp luật trong đó có  chứa các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi 


và phát miễn phí tới các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã.  


Qua đó nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về pháp luật nuôi 


con nuôi được nâng cao, nhiều hộ gia đình đã chủ động tìm hiểu và tham gia, 


góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo sâu sắc trong cộng đồng. 
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- Về công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi 


theo quy định của Luật nuôi con nuôi: 


Uỷ ban nhân dân xã đã phối hợp với Sở tư pháp tập huấn chuyên sâu về lĩnh 


vực hộ tịch, chứng thực trong đó có chuyên đề về nuôi con nuôi để hướng dẫn nghiệp 


vụ cho công chức tư pháp hộ tịch tham mưu giải quyết việc nuôi con nuôi theo kế 


hoạch của Sở do đó đã từng bước nâng cao nghiệp vụ, chất lượng truyền đạt, phổ biến 


cho nhân dân trong việc thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn xã, hạn chế các 


thiếu sót xảy ra.  


Bên cạnh đó, được sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Sở Tư pháp đã xử lý kịp 


thời những vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ tục về đăng ký 


nuôi con nuôi khi có yêu cầu, theo đúng quy định của pháp luật. 


06 tháng đầu năm 2026, UBND xã Quỳnh Phụ chưa có trường hợp nào 


đăng ký nuôi con nuôi. 


Về công tác kiểm tra, giám sát:  


UBND xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình nuôi dưỡng, 


học tập, sức khỏe của các cháu được nhận nuôi. Các đợt kiểm tra được thực hiện 


định kỳ hàng năm, có ghi chép và lưu hồ sơ cẩn thận. 


Kết quả theo dõi cho thấy, các gia đình nhận nuôi đều thực hiện tốt nghĩa 


vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm cho các cháu được phát triển toàn diện 


về thể chất, tinh thần và học tập . Hầu hết các trẻ em được chăm sóc tốt, được đi 


học đầy đủ, sức khỏe ổn định, môi trường sống an toàn, hòa nhập tốt với cộng đồng. 


Không phát hiện trường hợp vi phạm, bỏ rơi hoặc bạo hành con nuôi. 


Người nhận con nuôi thực hiện báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi 


theo định kỳ 6 tháng/lần cho UBND xã nơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. 


- Về công tác lưu trữ hồ sơ nuôi con nuôi 


UBND xã triển khai lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi theo Thông tư số 


12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng 


dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 


24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều 


của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban 


hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 


Về Công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ 


thông tin trong giải quyết việc nuôi con nuôi. 


UBND xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục nuôi 


con nuôi đặc biệt là thực hiện 100% thủ tục trên phần mềm đăng ký và quản lý hộ 


tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cơ quan đăng 


ký hộ tịch theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, thống kê số liệu một cách nhanh chóng, 
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chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu quản lý; giảm thao tác, rút ngắn thời gian 


tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong thực thi nhiệm vụ. 


5. Công tác chứng thực 


5.1. Kết quả đạt được 


Công tác chứng thực trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo quy định 


tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 


sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 


thực hợp đồng giao dịch được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP, 


Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, Nghị định 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa 


đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ 


gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 


đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP. 


Kết quả công tác chứng thực trên địa bàn xã như sau:  


- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: 12.632 bản, số tiền lệ phí thu 


được: 25.264.000 đồng. 


- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản: 2.872 việc (không có phát 


sinh chứng thực chữ ký người dịch); Lệ phí thu được 28.720.000 đồng. 


 - Chứng thực hợp đồng giao dịch: 734 việc, lệ phí thu được: 36.420.000 đồng. 


5.2. Vướng mắt, khó khăn, hạn chế: Không 


6. Công tác xử lý vi phạm hành chính  


61. Kết quả đạt được 


Công tác xử lý vi phạm hành chính đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, 


quan tâm, chỉ đạo, cùng với ý thức tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 


công chức làm công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính nên đã đạt 


được kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu 


tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả, 


hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước, giữ vững an ninh trật tự tạo môi 


trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.  


UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật 


về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân cấp, 


đặc biệt là trong các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự, 


phòng chống bạo lực gia đình, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ công trình công 


cộng, và lĩnh vực văn hóa - xã hội.... Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy 


định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành về 


việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ngoài xử phạt vi phạm hành chính 


như: giáo dục tại xã, phường; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đưa vào cơ sở 


giáo dục bắt buộc; đưa vào trường giáo dưỡng; quản lý sau cai nghiện. 
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Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 


2026, cụ thể: 


Tổng số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn xã: 29 vụ/30 đối tượng, ban hành 


30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền thu được là 36.750.000 đồng 


về vi phạm hành chính. 


c. Khó khăn, vướng mắc: 


Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện về xử lý vi 


phạm hành chính lớn, nhiều nội dung phức tạp; trong khi đó, công chức thực 


hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính là kiêm nhiệm, do 


đó ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. 


Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 


dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị chưa được bố trí 


riêng mà chủ yếu được thực hiện lồng ghép trong chương trình tuyên truyền, 


phổ biến pháp luật, công chức, cán bộ làm công tác xử lý và tham mưu xử lý vi 


phạm hành chính chưa được đào tạo nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành 


chính, chủ yếu tự nghiên cứu văn bản và áp dụng do đó còn lúng túng trong xử 


lý vi phạm hành chính. Cán bộ, công chức còn phải xử lý nhiều công việc tại cơ 


quan, chưa có nhiều thời gian tham gia kiểm tra để phát hiện kịp thời các hành 


vi vi phạm hành chính.  


7. Tình hình triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm 


soát thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến 


Trong 06 tháng đầu năm 2026, UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện các 


nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo 


của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 


theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 


UBND xã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính 


thuộc thẩm quyền giải quyết tại trung tâm Phục vục hành chính công, trên trang 


thông tin điện tử xã và các hình thức phù hợp khác để tạo điều kiện thuận lợi 


cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. 


Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh các vực được 


thực hiện đúng quy trình, đúng thời hạn. Hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật và xử lý 


trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; việc theo dõi tiến 


độ giải quyết hồ sơ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm công khai, minh 


bạch. 


- Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 06/6/2026, đã tiếp nhận 8.764 hồ sơ thủ 


tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được nộp trực tuyến; đã giải quyết 8.684 


hồ sơ. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ phát sinh phí, lệ phí đạt 


100% (6.600/6.600 hồ sơ); thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 


qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 35 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết 
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đúng và trước hạn đạt 99,99% (trong đó lĩnh vực chứng thực là 6.438 hồ sơ; lĩnh 


vực hộ tịch là 1.425  hồ sơ, tổng lĩnh vực tư pháp - hộ tịch là 7.853, tất cả các hồ 


sơ được nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến 100%). 


Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; kịp 


thời rà soát các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 


để cập nhật, niêm yết công khai theo quy định. Trong kỳ không phát hiện thủ tục 


hành chính gây phiền hà, phát sinh thêm thành phần hồ sơ hoặc kéo dài thời gian 


giải quyết cho người dân. 


Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 


định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm 


túc. Trong kỳ không phát sinh hoặc đã xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị 


thuộc thẩm quyền. 


Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên 


truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công chức 


chuyên môn thường xuyên hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ 


tục hộ tịch, chứng thực và các thủ tục hành chính khác đủ điều kiện thực hiện 


trên môi trường điện tử. 


Công tác thanh toán trực tuyến được quan tâm triển khai. Người dân được 


hướng dẫn thực hiện thanh toán phí, lệ phí thông qua Cổng Dịch vụ công quốc 


gia và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ 


phát sinh thanh toán trực tuyến từng bước được nâng lên, góp phần giảm thời 


gian giao dịch và nâng cao chất lượng phục vụ. 


Bên cạnh đó, UBND xã tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 


thủ tục hành chính; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ 


giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại các 


thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. 


7.2. Vướng mắc, khó khăn, hạn chế 


Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song việc triển khai dịch vụ 


công trực tuyến và thanh toán trực tuyến vẫn còn một số khó khăn như: 


Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa thành thạo các thao 


tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. 


Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến phát sinh chưa đồng đều giữa các lĩnh vực thủ 


tục hành chính. 


Hạ tầng công nghệ thông tin và chất lượng đường truyền internet có thời 


điểm chưa ổn định, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực 


tuyến. 
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Việc thanh toán trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính có phát sinh 


phí, lệ phí vẫn chưa được người dân sử dụng thường xuyên do thói quen thanh 


toán bằng tiền mặt. 


8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số  


Tình hình triển khai các ứng dụng do Bộ Tư pháp triển khai: Việc ứng 


dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Ngành tư pháp như sử dụng phần mềm 


dùng chung của Bộ Tư pháp, cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 


Bộ Tư pháp có sự gắn kết với công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao 


hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ 


chuyên môn. Công chức thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực 


Tư pháp đã dần hình thành thói quen xử lý, trao đổi công việc trên môi trường 


mạng, thường xuyên sử dụng văn bản điện tử phục vụ công tác chuyên môn, 


nghiệp vụ thông qua sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh, phần mềm Quản lý 


văn bản của huyện, phần mềm thống kê ngành, phần mềm Hộ tịch dùng chung.  


Nhìn chung công tác ứng dụng công nghệ thông tin đạt được nhiều hiệu 


quả cao, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những bất cập hạn chế như việc ứng dụng 


công nghệ thông tin trong việc thực hiện một cửa điện tử, một cửa liên thông, 


chứng thực điện tử còn mang tính hình thức, đối phó, người dân chưa chủ động 


cập nhật hay biết thực hiện, chủ yếu là công chức chuyên môn làm thay, thêm 


nhiều đầu việc nên dẫn đến việc thực hiện công tác khác bị quá tải. 


UBND xã tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 


của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 


chuyển đổi số quốc gia, Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 


tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 


danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 


tầm nhìn đến năm 2030” trong công tác tư pháp tại địa phương. Đổi mới công 


tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo 


phát triển, phục người dân và doanh nghiệp; nâng cao vai trò trách nhiệm của 


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý 


thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 


xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà tạo bức xúc 


trong quá trình thực thi công vụ của đội ngũ, cán bộ, công chức. 


III . ĐÁNH GIÁ CHUNG 


1. Kết quả đạt được  


Được sự quan tâm chỉ đạo Sở Tư pháp tỉnh, của lãnh đạo Đảng ủy, UBND 


xã về công tác Tư pháp trên địa bàn cơ bản đã triển đảm bảo theo Kế hoạch đề 


ra. Công tác PBGDPL hoạt động có hiệu quả, tổ chức tuyên truyền nhiều văn 


bản QPPL mới có hiệu lực và các lĩnh vực người dân quan tâm. Công tác theo 


dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước, trợ giúp 


pháp lý đảm bảo theo quy định. Công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện 
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qua cổng thông tin của Bộ Tư pháp tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã khắc phục 


và từng bước đi vào nề nếp. Tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng thẩm quyền, 


đúng quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo thời 


gian tiếp nhận và trả kết quả, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành 


chính, cải cách thủ tục hành chính đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của 


người dân, tổ chức trên địa bàn. Công tác thẩm định văn bản trong xử lý vi phạm 


hành chính được thực hiện hiệu quả và chất lượng. 


2. Những hạn chế, nguyên nhân 


- Việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành 


pháp luật còn chưa chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Nguyên nhân do cán 


bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm 


hành chính còn thiếu.  


- Công tác tuyên truyền PBGDPL, hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp 


luật của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm chú trọng, hình thức tuyên 


truyền chưa đổi mới, sự tiếp cận của Nhân dân còn hạn chế. Nguyên nhân do đội 


ngũ làm công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở còn thiếu, trình độ 


hạn chế, thiếu kinh phí. 


Phần thứ hai 


PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI 


NĂM 2026 


I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC 


HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026  


1. Công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản QPPL  


Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp 


luật theo chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới 


ban hành, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất, đồng bộ và phù hợp với 


tình hình thực tiễn của địa phương. 


2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, 


chuẩn tiếp cận pháp luật  


Tổ chức triển khai tuyên truyền, PBGDPL theo kế hoạch của Tỉnh, của 


Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đối với các Luật mới có hiệu lực và các văn 


bản hướng dẫn Luật mới ban hành năm 2026. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các 


hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Phát huy hiệu quả vai trò cá nhân của các 


thành viên của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL để triển khai thống nhất, 


đồng bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn tiếp cận pháp 


luật, tổ chức chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật theo kế hoạch đề ra. 


3. Công tác Hộ tịch, Chứng thực 
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Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về công tác chuyên môn nghiệp vụ như 


công tác Hộ tịch, chứng thực, giải quyết 100% các yêu cầu của công dân về Hộ 


tịch và chứng thực thuộc thẩm quyền tại UBND xã. 


4. Công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành 


pháp luật 


- Tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân, phát hiện 


những vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi 


hành pháp luật ở địa phương để kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ 


thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.  


- Phổ biến, quán triệt, nội dung các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm 


hành chính nhằm đảm bảo áp dụng và thực thi đúng với quy định.  


- Tăng cường tác theo dõi thi hành pháp luật, đặc biệt lĩnh vực trọng tâm theo 


kế hoạch của tỉnh; tiếp tục tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 


II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 


1. Đề nghị Sở Tư Pháp kiến nghị Bộ Tư pháp nâng cao chất lượng đường 


truyền phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch để tạo thuận lợi trong việc giải 


quyết thủ tục hành chính cho người dân được chính xác, kịp thời, tránh việc 


thường xuyên bị lỗi kết nối. 


2. Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng 


chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu giải quyết 


công việc. 


Trên đây là Báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, 


nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ. 


Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên để theo dõi, tổng hợp./. 


Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 


- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;   


- CT, các PCT UBND; 


- UBMTTQ Việt Nam xã; 


- VP: C,PVP, CV;  


- Trang TTĐT xã;  


- Lưu: VT.  


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH  
 


 


 


 


Nguyễn Qúy Khoát 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


Số:         /QĐ-UBND 


 


     Quỳnh Phụ, ngày 18  tháng 8 năm 2026 


 


QUYẾT ĐỊNH 


Kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ 


 


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHỤ 
 


 


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 


16/6/2025;  


Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013; 


Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 


định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở; 


Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 


18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 


Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính 


phủ về phê duyệt đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 


đoạn 2024 - 2030”  


Căn cứ Công văn số 1292/STP-PB&TDTHPL ngày 13/7/2026 của Sở Tư 


pháp tỉnh Hưng Yên về việc thành lập, kiện toàn Tổ hoà giải và Tập huấn viên 


hoà giải viên ở cơ sở; 


Theo đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Chánh Văn phòng Hội 


đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ. (Có 


danh sách kèm theo) 


Điều 2. Tổ hòa giải có nhiệm vụ tổ chức hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, 


vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở 


và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 


pháp luật về hòa giải tại cộng đồng dân cư.  


Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành 


viên; tổ chức hòa giải các vụ việc theo quy định; thường xuyên báo cáo kết quả 


hoạt động hòa giải với Ủy ban nhân dân xã. 







Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; các tổ chức, cá nhân có 


liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


 


Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  


- Như Điều 3;  


- Lưu: VT. 


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH 


 


 


 


 


Bùi Thị Nhẫn 
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Phụ lục I 


DANH SÁCH HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỲNH PHỤ 


(ban hành kèm theo Quyết định số 3443/QĐ-UBND, ngày 18/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phụ) 
 


STT Họ và tên Năm sinh 
Dân 


tộc 


Tôn 


giáo 


Số điện 


thoại 


Nghề 


nghiệp/Chức vụ, 


đơn vị công tác 


Trình 


độ 


Ngày 


tham gia 
Chức vụ  


I THÔN AN PHÚ         


1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1998 Kinh Không 0968184471 Trưởng ban CTMT  12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Phạm Xuân Đắt 1965 Kinh Không 0796585063 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Đào Văn Kỷ 1969 Kinh Không 0383826507 Chi hội trưởng Nông dân 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Trần Ngọc Hải 1955 Kinh Không 0354911350 Phó thôn 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Thị Bông 1972 Kinh Không 0979725420 Chi hội trưởng Phụ nữ 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Thị Mừng 1997 Kinh Không 0367553603 Bí thư chi đoàn thôn 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Bùi Thị Thường 1958 Kinh Không 0388247855 
Chi hội trưởng Người 


cao tuổi 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Đức Tựu 1963 Kinh Không 0387096909 Chi hội trưởng CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Phạm Văn Rừng 1958 Kinh Không 0705502983 An ninh cơ sở 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Đào Văn Tuấn 1961 Kinh Không 0987414275 An ninh cơ sở 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Văn Vương 1960 Kinh Không 0979928093 An ninh cơ sở 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Đức Thắng 1988 Kinh Không 0962644257 Thôn đội trưởng 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


II THÔN LƯƠNG MỸ         


1 Nguyễn Thị  Thúy  1968 Kinh Không 0979712923 TBCTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Văn Hải  1966 Kinh Không 0983960422 Phó thôn  10/10 2016 Tổ phó 







3 Nguyễn Tiến Mạc  1958 Kinh Không 0398469728 CHT - CCB  10/10 2006 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Đức Luân  1964 Kinh Không 0385138039 Bí thư CB 12/12 2006 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Quốc Việt  1985 Kinh Không 0985718183 Chi hội trưởng ND 12/12 2024 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Thị Mận  1962 Kinh Không 0322429590 Chi hội phó ND 7/10 2021 Hòa giải viên 


7 Hoàng Thị  Vân  1974 Kinh Không 0988793506 Chi hội trưởng PN 7/10 2021 Hòa giải viên 


8 Bùi Thị Thoan  1980 Kinh Không 0347808885 Chi hội phó PN 9/12 2024 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thị Báu  1948 Kinh Không 033158547 
Chi hội phó hội người 


CT 
7/10 2016 Hòa giải viên 


10 Lê Thị Bích nhàn  1991 Kinh Không 0977690395 Bí thư đoàn TN 12/12 2023 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Đức Mão  1963 Kinh Không 0333478399 Tổ trưởng an ninh thôn  7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn  Thành Tô  1953 Kinh Không 0912100840 Tổ trưởng tổ Đảng  10/10 2026 Hòa giải viên 


13 Nguyễn  Đức Đôn  1991 Kinh Không 0378542716 Đoàn TN 12/12 2023 Hòa giải viên 


14 Trần công Miễu  1953 Kinh không 0987080279 Chi hội phó CCB 10/10 2016 Hòa giải viên 


15 Nguyễn Thị Thú  1952 Kinh Không 0971074813 Chi hội Phụ nữ 7/10 2023 Hòa giải viên 


III THÔN QUỲNH MỸ         


1 Nguyễn Viết Phúc 
21/07/1985 


Kinh Không 0766.412.238 
Trưởng ban CTMT 


12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Phạm Hữu Hoàng 
1975 


Kinh Không 0976.799.857 
Trưởng thôn 


12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Thế Nhất 
09/10/1975 


Kinh Không 0945.848.466 
CHT Nông dân 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Gia Ba 
20/02/1969 


Kinh Không 0972.362.265 
Phó thôn 


9/12 2011 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Phú Lý 
12/05/1963 


Kinh Không 0355.186.173 
CHT CCB 


10/10 2011 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Văn Tuất 
25/06/1958 


Kinh Không 0904976.764 
CHT NCT 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Thuỷ 
15/03/1989 


Kinh Không 0944.480.828 
CHT Phụ nữ 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Bùi Công Toán 
16/04/1996 


Kinh Không 0398.017.829 
Đoàn thanh niên 


12/12 2020 Hòa giải viên 







9 Phạm Hữu Nơi 
08/04/1958 


Kinh Không 0349.043.173 
Chi hội phó ND 


7/10 2021 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Tiến Hải 
1953 


Kinh Không  
Chi hội phó CCB 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Thị Ly 
22/11/1992 


Kinh Không 0977.677.585 
Chi hội phó PN 


12/12 2025 Hòa giải viên 


12 Trần Thị Hài 
23/05/1978 


Kinh Không 0793.382.158 
Chi hội phó PN 


12/12 2025 Hòa giải viên 


13 Trần Danh Tuân 
18/01/2002 


Kinh Không 0357.399.682 
Phó chi đoàn TN 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Văn Quýnh 
04/01/1956 


Kinh Không 0987.892.840 
BCH Nông dân 


10/10 2011 Hòa giải viên 


15 Phạm Hữu Tế 
1965 


Kinh Không 0977.598.774 
Tổ an ninh 


12/12 2011 Hòa giải viên 


IV THÔN LƯƠNG CỤ         


1 Nguyễn Thị Duyên 25/4/1970 Kinh Không 0339 659859 
Phó Bí thư Chi bộ; 


Trưởng ban CTMT 
12/12 2026 Tổ trưởng 


2 Vũ Thị Nga 15/3/1964 Kinh Không 0345 042 547 
Phó Thôn, Chi trưởng 


chi hội ND 
12/12 2012 Tổ phó 


3 Nguyễn Trọng Kiên 10/10/1987 Kinh Không 0925 666 926 
Bí thư Chi bộ; Thôn đội 


trưởng 
12/12 2019 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Quang Long 29/8/1976 Kinh Không 0948 08 1976 
Trưởng thôn. Thành viên 


tổ ANCS 
12/12 2016 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Thị Tâm 1973 Kinh Không 0984 415 388 
Chi trưởng, chi hội Phụ 


nữ 
9/12 2024 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Thị Tươi 07/5/1969 Kinh Không 0379 853 950 Chi phó Chi hội Phụ nữ  12/12 2026 Hòa giải viên 


7 Cao Đức Nam 22/5/1951 Kinh Không 0988 629 408 Chi trưởng Chi hội CCB 12/12 2019 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Huy Hóa 18/3/1972 Kinh Không 0368 189 267 Chi ủy viên 12/12 2026 Hòa giải viên 


9 Cao Hoàng Anh 30/8/1997 Kinh Không 0941 862 597 
Chi ủy viên, Bí thư Chi 


đoàn; Tổ phó Tổ ANCS 
12/12 2021 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Huy Hoàng 13/2/2003 Kinh Không 0396 404 598 Phó Bí thư Chi đoàn 12/12 2026 Hòa giải viên 


11 Cao Đức Quân 13/6/1960 Kinh Không 0912 366 794 
Tổ trưởng  


Tổ LĐ - TBXH 
10/10 2023 Hòa giải viên 


12 Bùi Thị Thìn 11/12/1950 Kinh Không 0384 316 736 CHT NCT 10/10 2026 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Thị Núi 01/01/1958 Kinh Không  
Chi phó Chi hội Người 


Cao tuổi 
7/10 2016 Hòa giải viên 







14 Nguyễn Thị Ước 20/8/1965 Kinh Không 0975 700 823 
Chi phó Chi hội Nông 


dân  
10/10 2015 Hòa giải viên 


15 
Nguyễn Thị Bích 


Thủy 
1972 Kinh Không 0868 414 502 


Chi phó Chi hội Người 


Cao tuổi 
12/12 2025 Hòa giải viên 


V THÔN TRUNG HÒA        


1 Nguyễn Xuân Vương 
1978 


Kinh Không 0986625877 
TBCTMT thôn 


12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Gia Huỳnh 
1981 


Kinh Không 0347800516 
Bí thư CB 


12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Duy Khởi 
1965 


Kinh Không 0335990595 
Trưởng thôn 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Phạm Thị Ngoạt 
1968 


Kinh Không 0986814094 
Chi hội trưởng PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Bùi Công Nam 
1965 


Kinh Không 0353633480 
Chi hội trưởng người CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Viết Hóa 
1993 


Kinh Không 0975193323 
Bí thư chi đoàn TN 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Lâm Thị Chầm 
1968 


Kinh Không 0795348491 
Phó thôn 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Thị Na 
1970 


Kinh Không 0867981559 
Chi hội phó PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Văn Bài 
1972 


Kinh Không 0976142397 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Văn Khải 
1969 


Kinh Không 0859174539 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm Thị Va 
1967 


Kinh Không 0867981559 
Chi hội phó PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Gia Tấm 
1963 


Kinh Không 0904409376 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Phạm Minh Hải 
1959 


Kinh Không 0334903464 
Chi hội phó ND 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Duy Việt 
1955 


Kinh Không 0394877308 
Chi hội phó ND 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Đỗ Đình Đôn 
1954 


Kinh Không 0376549941 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


VI THÔN QUỲNH HẢI        


1 Trần Văn Điệp 1986 Kinh Không 0983730902 TB CTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Hoàng Văn Khôi 1981 Kinh Không 0977332181 Trưởng Thôn 12/12 8/2026 Tổ Phó 


3 Nguyễn Văn Nơi 1965 Kinh Không 0982702322 CHT Nông Dân 12/12 8/2026 Hòa giải viên 







4 Lê Thiện Quý 1973 Kinh Không 0347018588 Thôn Phó 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Lê Thiện Khởi 1966 Kinh Không 0377016832 Chi hội phó CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Văn Sơn 1977 Kinh Không 0775338338 Tổ Trưởng ANTT 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 
Lâm Thị Phương 


Khánh 
2005 Kinh Không 0348693299 Bí Thư CĐTN 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Bùi Văn Hùng  1955 Kinh Không 0389592437 CHT NCT 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Xuân Hạ 1957 Kinh Không 0327238986 Cựu Quân Nhân 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Đỗ Thị Miện 1967 Kinh Không 0358608807 Chi Phó ND 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Hoàng Thị Lạng 1975 Kinh Không 0968483247 Chi Phó PN 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Bùi Thị Len 1972 Kinh Không 0326971729 CHT Phụ Nữ 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


13 Lâm Hồng Phong 1971 Kinh Không 0903124558 Tổ phó ANTT 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


14 Đào Thị Nhuần 1965 Kinh Không 0865026245 Chi Phó ND 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Bùi Thế Thặng 1963 Kinh Không 0986679395 Chi hội phó CCB 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


VII THÔN TÂN DÂN         


1 Trần Công Khổng 01/11/1982 Kinh Không 0962712383 
Phó BTCB, Trưởng Ban 


CTMT thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Ngô Duy Diện 14/05/1954 Kinh Không 0974361142 
CHT Hội Cựu Chiến 


binh thôn Tân Dân 
9/10 8/2026 Tổ phó 


3 Đinh Thị Lệ Thủy 05/10/1983 Kinh Không 0345379659 
PTrT, CHT Hội Phụ nữ 


thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Phan Thanh Nam 14/01/1972 Kinh Không 0979366456 
Bí thư chi bộ, CHT Hội 


CTĐ thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Xuân Thiện 28/04/1985 Kinh Không 0355938199 
TĐTr, CHT Hội Nông 


Dân thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Ngô Duy Ngọc 22/06/1994 Kinh Không 0936968517 
Bí thư chi đoàn thôn Tân 


Dân  
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Đoàn Quang Hiến 05/06/1960 Kinh Không 0862050660 
CHT Hội Người Cao 


Tuổi thôn Tân Dân 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Vũ Thị Năm 01/10/1955 Kinh Không 0347795974 
Tổ trưởng Hội Phụ nữ  


thôn Tân Dân 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 







9 Vương Thị Nhung 08/10/1973 Kinh Không 0346870117 
CHP Hội Phụ nữ thôn 


Tân Dân 
7/12 8/2026 Hòa giải viên 


10 Phạm Thị Hà 09/07/1971 Kinh Không 0388684164 
Đội trưởng đội Văn nghệ 


thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Trần Thị Nam 10/03/1965 Kinh Không 0583169854 
CHP Hội Người Cao 


Tuổi thôn Tân Dân 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Vũ Thị Bẩy 01/02/1947 Kinh Không 0327069432 
CHP Hội Người Cao 


Tuổi thôn Tân Dân 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Trần Thị Liên 11/07/1947 Kinh Không 0363721961 
Hội trưởng Hội Phật giáo 


thôn Tân Dân 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


14 Trần Đăng Họa 20/06/1959 Kinh Không 0349384829 
Tổ trưởng tổ ANTT thôn 


Tân Dân 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 


 


VIII 
THÔN QUỲNH CÔI 2        


1 Vũ Thị Phương Linh 1980 Kinh Không 0934668431 
Trưởng ban CTMTDC 


thôn Quỳnh Côi 2 
12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Thành Trung 1986 Kinh Không 0983882856 
Trưởng thôn Quỳnh Côi 


2 
12/12 8/2026 Tổ phó 


3 
Nguyễn Thị Tuyết 


Mai 
1969 Kinh Không 0359123291 


Phó ban CTMTDC thôn 


Quỳnh Côi 2 
12/12 2018 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Thị Ngọt 1949 Kinh Không 0384883644 
Phó thôn Quỳnh Côi 2; 


Chi trưởng NCT 
10/10 2016 Hòa giải viên 


5 Hoàng Thị Loan 1960 Kinh Không 0858686910 
Chi trưởng ND2 


12/12 2018 Hòa giải viên 


6 Trịnh Văn Tú 1964 Kinh Không 0984537764 
Chi trưởng CCB 


12/12 2022 Hòa giải viên 


7 Phạm Thị Thu 1990 Kinh Không 0389151358 
Chi trưởng PN 


12/12 2021 Hòa giải viên 


8 Bùi Thị Ngọc Bích 1989 Kinh Không 0914127219 
Bí thư chi đoàn 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


9 Trần Văn Thảo 1962 Kinh Không 0919918970 
ANTT 


10/10 2022 Hòa giải viên 


10 Dương Thùy Mai 1969 Kinh Không 0356722388 
Thành viên MT thôn 


12/12 2020 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Thị Hoa 1960 Kinh Không 0978351761 
Thành viên MT thôn 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Huy Anh 1966 Kinh Không 0984989387 
Thành viên MT thôn 


12/12 2022 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Thị Hường 1962 Kinh Không 0354707764 
Thành viên MT thôn 


10/10 2022 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Văn Hùng 
1995 


Kinh Không 0904490476 
Thành viên MT thôn 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 







15 Nguyễn Thị Mây 
1958 


Kinh Không 0934872056 
Thành viên MT thôn 


10/10 8/2026 Hòa giải viên 


IX THÔN PHỤNG CÔNG        


1 Đào Trọng Anh 10/10/1976 Kinh Không 0388993699 TBCTMT 12/12 06/08/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Tiến Khiêm 11/01/1971 Kinh Không 0918059568 Trưởng thôn 12/12 06/08/2026 Tổ phó 


3 Đặng Xuân Mạnh 01/09/1964 Kinh Không 0978578569 CHT hội nông dân 11/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Tiến Sức 19/11/1954 Kinh Không 0936563971 CHT hội cựu chiến binh 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


5 Đặng Văn Lơi 05/08/1958 Kinh Không 984635870 CHT hội người cao tuổi 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


6 Phạm Thị Phương 08/10/1971 Kinh Không 0366213268 CHT hội phụ nữ 12/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Hình 08/05/1977 Kinh Không 0369068210 Chi  hội phụ nữ 7/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Tiến Bốn 09/06/1962 Kinh Không 0388898115 Tổ phó tổ an ninh 7/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thái Dương 17/07/1951 Kinh Không 0377386593 Chi hội người cao tuổi 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


10 Trần Thị Xuyến 18/08/1948 Kinh Không 0398597505 Hội phật tử 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Văn Tư 03/12/1964 Kinh Không 0987418812 Chi hội cựu chiến binh 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


12 Bùi Văn Thuân 20/05/1960 Kinh Không 0363969809 Tổ trưởng tổ an ninh 7/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


13 Bùi Hải Tạo 28/03/1952 Kinh Không 0977089086 CHT hội khuyến học 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


14 Đào Thanh Lợi  09/09/1958 Kinh Không 0343517705 Phó trưởng thôn 7/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


15 Đào Vân Duần 01/01/1983 Kinh Không 0398137331 Phó trưởng thôn 12/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


X THÔN HÙNG THỊNH        


1 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1985 Kinh Không 0386200811 Trưởng Ban CTMT 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Đỗ Sử 16/06/1967 Kinh Không 0909842010 Bí thư CB thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Phạm Thị Chạm 14/08/1970 Kinh Không 0984008081 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


4 Nguyễn Thị Đông 25/04/1966 Kinh Không 0796370847 Chi trưởng hội NCT 10/12 8/2026 Hòa giải viên 







5 
Nguyễn Trọng 


Khương 
05/07/1970 Kinh Không 0333635898 


Chi trưởng hội ND 
10/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Đức Bốn 10/05/1950 Kinh Không 0986905172 
Chi trưởng hội CCB 


10/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Nguyệt 25/04/1977 Kinh Không 0928595866 
Chi trưởng hội PN 


9/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Hoàng Văn Tường 15/05/1991 Kinh Không 0985583191 BT chi đoàn TN 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


9 Phạm Hữu Kiểm 16/10/1963 Kinh Không 0382990398 Chi phó hội ND 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Công Khải 10/06/1955 Kinh Không 0384037185 
Chi phó hội NCT 


10/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Quốc Trường 10/06/1957 Kinh Không 0345230982 
Chi phó hội CCB 


10/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Thị Khuyên 07/05/1963 Kinh Không 0353522209 
Chi hội PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Thị Xắn 01/01/1971 Kinh Không 0394897842 
Chi hội PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Thị Ba 01/01/1949 Kinh Không 0336464007 
Chi hội NCT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Phạm Đăng Quang 06/11/1994 Kinh Không 0369389235 
Phó BT chi đoàn TN 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


XI THÔN TÀI GIÁ         


1 Trần Đăng Chung  13/10/1982 Kinh Không 0378605785 Trưởng thôn  12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Thị Gấm 23/3/1969 Kinh Không 0363637980 Bí thư CB thôn  12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Bùi Thị Nhung 11/8/1983 Kinh Không 0987729296 Trưởng BCTMT 12/12 8/2026 Tổ phó 


4 Trần Đăng Nguyên  12/12/1978 Kinh Không 0339019692 Phó trưởng thôn  12/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Viết Trạch  21/9/1967 Kinh Không 0379388013 Chi hội trưởng hội CCB 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Minh Đức  22/12/1972 Kinh Không 0985659678 Chi hội trưởng hội ND 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Điều  1/6/1954 Kinh Không 0359743649 Chi hội trưởng hội NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Thị Thắm 10/10/1962 Kinh Không 0979217051 Chi hội phó hội PN 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


XII THÔN ĐỒN XÁ         


1 Trần Văn Đới 1972 Kinh Không 0984152264 Trưởng Ban CTMT 12/12 8/2026 Tổ trưởng 







2 Nguyễn Văn  Lam 1966 Kinh Không 0369749704 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Phạm Minh Hà 1976 Kinh Không 0976193110 Phó Trưởng thôn 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Trần Viết Cường 1962 Kinh Không 0987768684 Chi hội trưởng N dân 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Thị Giang 1969 Kinh Không 0349295636 Chi hội trưởng P nữ 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Ngọc Tuyên 1959 Kinh Không 0386536914 Chi hội trưởng CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Văn Tuyến 1951 Kinh Không 0836838568 Chi hội trưởng NC tuổi 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Văn Hà 2002 Kinh Không 0862019582 Đoàn Thanh niên 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


9 Trần Thị Lài 1982 Kinh Không 0326149842 Chi hội Phó P nữ 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


XIII THÔN QUỲNH HỘI        


1 Bùi Quang Khải 25/11/1981 Kinh Không 0987597613 Trưởng ban CTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Văn Duy 17/7/1968 Kinh Không 0963272697 Bí thư 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Xuân Phong 1967 Kinh Không 0384981350 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Văn Định 16/1/1963 Kinh Không 0975186782 CHT Nông dân 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Thị Dịu 11/7/1972 Kinh Không 0395063638 CHT Phụ nữ 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Văn Trường 20/7/1985 Kinh Không 0926459666 Thanh niên 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Đỗ Sỹ Anh 1990 Kinh Không 0974658919 Thôn Đội trưởng 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Bùi Văn Toản 10/6/1962 Kinh Không 0347740703 Chi hội NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Bùi Giang Đại 18/8/1956 Kinh Không 0399247815 CHT CCB 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Thị Tươi 19/6/1976 Kinh Không 0388842088 CHT PN 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Đào Trọng Pháo 12/3/1963 Kinh Không 0339053743 Phó thôn 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Bùi Lâm Bằng 1962 Kinh Không 0904493228 CHT CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Lê Văn Vương 1974 Kinh Không 0984641226 An ninh cơ sở 9/12 8/2026 Hòa giải viên 







14 Nguyễn Văn Bảng 1964 Kinh Không 0382452351 An ninh cơ sở 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Nguyễn Đức Lấn 25/8/1962 Kinh Không 0793308579 CHT NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


XIV THÔN QUỲNH CÔI 3        


1 Trần Thành Long 12/12/1991 Kinh Không 0876499996 
TBCTMT thôn Quỳnh 


Côi 3 
12/12 10/08/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Ngọc Hiến 02/10/1967 Kinh Không 0393125328 Bí thư thôn Quỳnh Côi 3 10/10 10/08/2026 Tổ phó 


3 Đào Văn Thiện 11/04/1993 Kinh Không 0865110493 
Trưởng thôn Quỳnh Côi 


3 
12/12 10/08/2026 Tổ phó 


4 Nguyễn Thế Mưu 13/05/1954 Kinh Không 0972870997 p.tt thôn Quỳnh Côi 3 10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Trung Sáng 04/12/1959 Kinh Không 0961055688 TT TỔ HG 10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


6 Ngô Thị Cậy 27/12/1954 Kinh Không 0936702568 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Mạnh Cường 15/11/1976 Kinh Không 0849153286 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


12/12 10/08/2026 Hòa giải viên 


8 Phạm Thị Thanh 13/07/1987 Kinh Không 0835355988 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


12/12 10/08/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thị Nguyên 22/01/1962 Kinh Không 0989476499 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


7/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


10 Vũ Thị Hoa 20/05/1960 Kinh Không 0911246188 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm Duy Kiên 25/01/1990 Kinh Không 0356289061 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


12/12 10/08/2026 Hòa giải viên 


12 Phạm Đăng Bẩy 03/02/1962 Kinh Không 0981992519 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


13 Vũ Thị Ánh 08/08/1960 Kinh Không 0355359044 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


14 Đào Văn Hừu 07/07/1957 Kinh Không 0963088168 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


15 Phạm Thị Vịnh 27/01/1950 Kinh Không 0349946752 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


7/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


XV THÔN XUÂN CẦU         


1 Bùi Xuân Bắc 1970 Kinh Không 0966939970 Trưởng ban CTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Văn Thuyết 1995 Kinh Không 0967448885 Phó trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Thị Huyền 1970 Kinh Không 0397097797 Chi hội trưởng nông dân 9/12 8/2026 Hòa giải viên 







4 Phạm Văn Song 1974 Kinh Không 0966617967 Phó hội trưởng nông dân 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Thị Xanh 1975 Kinh Không 0389194576 Chi hội trưởng phụ nữ 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Phạm Thị Hoa 1974 Kinh Không 0387964016 Phó hội trưởng phụ nữ 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Phạm Văn Hiển 1963 Kinh Không 0399821236 
Chi hội trưởng CCB – 


An ninh cơ sở 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Phạm Văn Huyện 1954 Kinh Không 0373797368 Phó hội trưởng CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Phan Đình Hưu 1959 Kinh Không 0374086878 Chi hội trưởng NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Đức Soái 1956 Kinh Không 0973687674 Phó hội trưởng NCT 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm Thành Thắng 2000 Kinh Không 0375186485 Bí thư Đoàn thanh niên 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Phạm Thị Hương 1987 Kinh Không 0944584879 Chủ trì chùa Nginh Phúc 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


13 Phạm Văn Toát 1960 Kinh Không 0979802633 An ninh cơ sở 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


14 Đặng Văn Sông 1959 Kinh Không 0356403023 Thanh tra nhân dân 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Phạm Thị Thành 1966 Kinh Không 0367887139 Chủ trì chùa Vân Lai 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


XVI THÔN MỸ PHÚC         


1 Vũ Thị Loan 
1965 


Kinh Không 0354676100 
TBCTMT 


12/12 10/8/2026 Tổ trưởng 


2 Trần Thị Dương 
1972 


Kinh Không 0398590289 
BT chi bộ 


12/12 10/8/2026 Tổ phó 


3 Trần Thị Chung 
1974 


Kinh Không 0372631778 
CHTPN 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


4 Trần Nam Cao 
1989 


Kinh Không 0876217621 
Trưởng thôn  


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Thanh Lâm 
1966 


Kinh Không 0978098828 
CHTCCB 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


6 Trần Văn Khanh 
1960 


Kinh Không  
CHTNCT 


7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


7 Trần Đăng Tuấn 
1979 


Kinh Không 0984126744 
Phó thôn  


7/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


8 Trần Đăng Khôi 
1953 


Kinh Không  
CHP cao tuổi  


7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


9 Trần Thị Ngân 
1973 


Kinh Không  
CHP phụ nữ 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 







10 Phạm Ngọc Thức 
1950 


Kinh Không  
Phật giáo  


10/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


11 Trần Thị Lan Hương 
1958 


Kinh Không  
Cựu giáo chức 


10/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


12 Trần Thị Lượn 
1959 


Kinh Không 0342299620 
Phật giáo  


10/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


13 Trần Viét Thái 
1958 


Kinh Không  
CHPCCB 


7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


14 Vũ Đình Hải 
1966 


Kinh Không 0339539680 
Dân 


9/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


15 Hoàng Thị Anh 
1963 


Kinh Không  
CHPND 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


XVII THÔN MỸ CỤ         


1 
Nguyễn Thị Luyến 


 
07/07/1976 Kinh Không 0839 252 668 


Phó Bí thư Chi bộ; 


Trưởng ban CTMT 
12/12 2021 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Bá Vinh 21/08/1964 Kinh Không 0346 952 215 Phó thôn 7/10 2015 Tổ phó 


3 Nguyễn Đỗ Hải 12/11/1975 Kinh Không 0352 582 338 Bí thư chi bộ 12/12 2024 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Thị Lành 07/11/1993 Kinh Không 0338 713 166 Trưởng thôn 12/12 2024 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Văn Tùng 02/11/1986 Kinh Không 0977 889 956 
Chi hội trưởng hội nông 


dân 
12/12 2022 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Đỗ Thanh 04/05/1981 Kinh Không 0978 690 215 Chi ủy viên 12/12 2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Loan 02/07/1974 Kinh Không 0363 505 398 
Chi hội trưởng hội phụ 


nữ 
9/12 2022 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Thị Huê 13/04/1958 Kinh Không 0386 223 414 Y tế viên  7/10 2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thị Thu 27/02/1967 Kinh Không 0386 223 414 Chi hội người cao tuổi 7/10 2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Công Đông 03/01/1953 Kinh Không 0358 623 476 
Chi hội trưởng hội người 


cao tuổi 
9/12 2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Thị Bê 24/12/1962 Kinh Không 0904 187 810 Y tế viên 7/10 2021 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Công Kiên 29/03/1955 Kinh Không 0346 238 478 Chi hội Cựu chiến  binh 10/10 2021 Hòa giải viên 


13 Vũ Thị Huyền 24/01/1962 Kinh Không 0327 172742 Chi hội phó  hội phụ nữ 7/10 2026 Hòa giải viên 


14 Đỗ Thế Hạnh 20/08/1959 Kinh Không 0962 288 263 An ninh viên 9/12 2022 Hòa giải viên 







15 Vũ Công Quang 12/01/1963 Kinh Không 0366 470 618 Chi hội phó chi hội CCB 7/10 2026 Hòa giải viên 


XVIII THÔN QUỲNH VÂN 1        


1 
Nguyễn Thị Ánh 


Nguyệt 
3/5/2002 Kinh Không 0355903886 Trưởng ban CTMT 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Đặng Tuấn Anh 17/7/1998 Kinh Không 0865670437 
Trưởng thôn/ Thôn đội 


trưởng 
12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Vũ Đình Hà  27/5/1970 Kinh Không 0705516438 
Tổ trưởng tổ an ninh/ 


CHPCCB 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Văn Lịnh 20/9/1957 Kinh Không 0975937862 Phó ban CTMT/CHTND 8/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Bùi Đình Thọ 2/4/1954 Kinh Không 0977989052 
Phó trưởng thôn/ An 


ninh cơ sở 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Đoàn Thanh Tịnh  2/3/1981 Kinh Không 0976187186 An ninh cơ sở 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Viết Dũng  18/8/1993 Kinh Không 0967829517 Bí thư đoàn TN 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Lê Thanh Tiệp 20/11/1965 Kinh Không 0348155298 CHTNCT 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Trịnh Hồng Bẩy 24/10/1956 Kinh Không 0349047242 CHTCCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Đặng Xuân Đồi 4/4/1965 Kinh Không 0986349641 CHPCCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Lê Thị Thu 12/12/1982 Kinh Không 0935226572 CHP nông dân 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Thị Xuyến 20/10/1959 Kinh Không 0865903523 CHPNCT 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


XIX THÔN QUỲNH VÂN 2        


1 Vũ Viết Cường 1982 Kinh Không 0396677911 Trưởng ban CTMT 12/12 10/8/2026 Tổ trưởng 


2 Vũ Kim Du 1964 Kinh Không 0984656985 Phó thôn 9/10 10/8/2026 Tổ phó 


3 Đào Văn Hiếu 1983 Kinh Không 0396907024 
Chi hội trưởng hội nông 


dân 
12/12 30/4/2005 Hòa giải viên 


4 Lê Minh Tuấn 1957 Kinh Không 0378444686 Chi hội Cựu chiến  binh 7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


5 Vũ Phương Chỉ 1949 Kinh Không 0334086012 Chi hội phó hội nông dân 7/10 30/5/2010 Hòa giải viên 


6 Vũ Thị Tứ 1973 Kinh Không 0393483135 Chi hội phó PN 12/12 20/10/2015 Hòa giải viên 







7 Đặng Thị Nhinh 1957 Kinh Không 0376080959 Chi hội người cao tuổi 7/12 20/10/2015 Hòa giải viên 


8 Vũ Thị Hát 1970 Kinh Không 0396713372 
Chi hội phó người cao 


tuổi 
9/12 20/5/2018 Hòa giải viên 


9 Vũ Thị Thoi 1962 Kinh Không 0372193162 
Chi hội phó người cao 


tuổi 
7/10 30/5/2021 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Thị Lan Anh 2000 Kinh Không 0345996087 Bí thư ĐTN 12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


11 Vũ Duy Chinh 1968 Kinh Không 0352248630 CHP CCB 7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


12 Đào Duy Thuyết 1972 Kinh Không 0328829574 Chi Ủy Viên ĐH 10/8/2026 Hòa giải viên 


13  Phạm Thị Tin 1964 Kinh Không 0362333673 CHP NCT 7/10 20/10/2016 Hòa giải viên 


XX THÔN QUỲNH CÔI 1        


1 Nguyễn Viết Quang 25/01/1986 Kinh Không 0392627469 Trưởng Ban Mặt Trân 12/12 08/2026 Tổ trưởng 


2 Hoàng Đức Hải 05/09/1994 Kinh Không 0968770699 Trưởng Thôn 12/12 08/2026 Tổ phó 


3 Cao Đức Hưởng 12/03/1982 Kinh Không 0937668060 Bí Thư Chi Bộ 12/12 08/2026 Hòa giải viên 


4 Đặng Xuân Quý 27/01/1974 Kinh Không 0914127113 Chi Trưởng Nông Dân 12/12 08/2026 Hòa giải viên 


5 Đào Thị Thơm 18/12/1957 Kinh Không 0946618222 Chi Trưởng Cao Tuổi 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


6 Bùi Quý Bình 27/08/1957 Kinh Không 0386188198 Chi Trưởng Cựu CB 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


7 Trần Văn Giáp 09/05/1960 Kinh Không 0368819511 An Ninh Viên 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Văn Phượng 14/08/1960 Kinh Không 0984821394 Chi Phó Nông Dân 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


9 Hoàng Thị Toan 16/05/1960 Kinh Không 0985863959 Chi Phó Cao Tuổi 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


10 Bùi Thị Mơ 25/05/1974 Kinh Không 0376558518 Y Tế Viên 8/ 12 08/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm thị Thanh Thủy 07/02/1962 Kinh Không 0904134001 Phó Cựu Giáo Chức 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


12 Vũ Thị Hương 10/05/1958 Kinh Không 0392005512 Chi Trưởng Giáo Chức 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


XXI THÔN QUỲNH LƯƠNG        







1 Phạm Thị Oanh 20/01/1977 Kinh Không 0338 152 943 
Phó Bí thư chi bộ, 


Trưởng ban CTMT 
12/12 2007 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Tuấn Tùng 13/11/1986 Kinh Không 0988 426 354 Trưởng thôn 12/12 2020 Tổ phó 


3 Nguyễn Thị Oanh 19/2/1974 Kinh Không 0913 382 382 Bí thư Chi bộ 12/12 2026 Tổ phó 


4 Ng. Thị Bích Loan 09/12/1967 Kinh Không 0977 701 943 Chi trưởng PN 12/12 2021 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Trường Thái 04/12/1997 Kinh Không 0364 420780 Bí thư Chi đoàn 12/12 2026 Hòa giải viên 


6 Vũ Công Lai 04/3/1956 Kinh Không 0395 082 713 Chi trưởng NCT 10/10 2016 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Đỗ Lưu 20/4/1957 Kinh Không 0325 416 715 Chi phó NCT 7/10 2016 Hòa giải viên 


8 Phạm Quang Trọng 01/01/1953 Kinh Không 0768 127 611 Chi trưởng CCB 10/10 2011 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Tiến Quý 01/01/1963 Kinh Không 0979 987 963 Chi phó CCB 7/10 2020 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Huy Việt 10/6/1960 Kinh Không 0977 742 668 Chi trưởng ND 10/10 2020 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Văn Quang 01/01/1957 Kinh Không 0976 164 873 Chi phó ND 7/10 2011 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Công Thắng 16/3/1962 Kinh Không 0338 621 525 An ninh cơ sở 10/10 2002 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Công Hiển 1975 Kinh Không 0383 925 556 An ninh cơ sở 7/10 2016 Hòa giải viên 


14 Lê Thị Hồng Tuyết 25/8/1982 Kinh Không 0396 417 536 Chi phó Phụ nữ 12/12 2026 Hòa giải viên 


Tổng số 289        


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Phụ lục II 


DANH SÁCH TRÍCH NGANG  


TẬP HUẤN VIÊN HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ XÃ QUỲNH PHỤ 


 


STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh 


(nếu có) 


Cơ quan, đơn vị công 


tác  


Trình độ 


chuyên môn 
Thông tin liên hệ 


1 Vũ Thị Nhung Tư pháp UBND xã Quỳnh Phụ ĐH Luật 0982300568 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


Số:       /QĐ-UBND 


 


     Quỳnh Phụ, ngày  18  tháng 8 năm 2026 


 


QUYẾT ĐỊNH 


Thành lập tập huấn viên hòa giải viên ở cở sở  


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHỤ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 


16/6/2025;  


Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013; 


Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 


định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở; 


Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 


18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 


Căn cứ quyết định số: 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính 


phú về phê duyệt đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 


đoạn 2024-2030” 


Căn cứ Công văn số 552/STP-PB&TDTHP ngày 15/9/2025 của Sở Tư pháp 


về việc rà soát, kiện toàn Tổ hoà giải và thành lập đội ngũ Tập huấn viên hoà giải 


viên ở cơ sở; 


Theo đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Chánh Văn phòng Hội 


đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Thành lập đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở và phân công bà 


Vũ Thị Nhung đảm nhiệm tập huấn viên hòa giải.  


Điều 2. Tập huấn viên hòa giải có trách nhiệm bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp 


vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải; thường xuyên tham mưu, theo 


dõi hoạt động các tổ hòa giải trong quá trình hòa giải các vụ việc theo quy định. 


Điều 3. Tổ hòa giải các thôn, cá nhân có liên quan cùng các ông, bà có tên tại 


điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận: 


- Sở Tư pháp;  


- Như điều 3;  


- Lưu: VT. 


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH 


 


 
Bùi Thị Nhẫn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


Số:         /QĐ-UBND 


 


     Quỳnh Phụ, ngày 18  tháng 8 năm 2026 


 


QUYẾT ĐỊNH 


Kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ 


 


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHỤ 
 


 


 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 


16/6/2025;  


Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013; 


Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 


định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở; 


Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 


18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 


Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính 


phủ về phê duyệt đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 


đoạn 2024 - 2030”  


Căn cứ Công văn số 1292/STP-PB&TDTHPL ngày 13/7/2026 của Sở Tư 


pháp tỉnh Hưng Yên về việc thành lập, kiện toàn Tổ hoà giải và Tập huấn viên 


hoà giải viên ở cơ sở; 


Theo đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Chánh Văn phòng Hội 


đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Phụ. (Có 


danh sách kèm theo) 


Điều 2. Tổ hòa giải có nhiệm vụ tổ chức hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, 


vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở 


và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 


pháp luật về hòa giải tại cộng đồng dân cư.  


Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành 


viên; tổ chức hòa giải các vụ việc theo quy định; thường xuyên báo cáo kết quả 


hoạt động hòa giải với Ủy ban nhân dân xã. 







Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; các tổ chức, cá nhân có 


liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


 


Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  


- Như Điều 3;  


- Lưu: VT. 


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH 


 


 


 


 


Bùi Thị Nhẫn 
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Phụ lục I 


DANH SÁCH HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỲNH PHỤ 


(ban hành kèm theo Quyết định số 3443/QĐ-UBND, ngày 18/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phụ) 
 


STT Họ và tên Năm sinh 
Dân 


tộc 


Tôn 


giáo 


Số điện 


thoại 


Nghề 


nghiệp/Chức vụ, 


đơn vị công tác 


Trình 


độ 


Ngày 


tham gia 
Chức vụ  


I THÔN AN PHÚ         


1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1998 Kinh Không 0968184471 Trưởng ban CTMT  12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Phạm Xuân Đắt 1965 Kinh Không 0796585063 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Đào Văn Kỷ 1969 Kinh Không 0383826507 Chi hội trưởng Nông dân 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Trần Ngọc Hải 1955 Kinh Không 0354911350 Phó thôn 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Thị Bông 1972 Kinh Không 0979725420 Chi hội trưởng Phụ nữ 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Thị Mừng 1997 Kinh Không 0367553603 Bí thư chi đoàn thôn 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Bùi Thị Thường 1958 Kinh Không 0388247855 
Chi hội trưởng Người 


cao tuổi 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Đức Tựu 1963 Kinh Không 0387096909 Chi hội trưởng CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Phạm Văn Rừng 1958 Kinh Không 0705502983 An ninh cơ sở 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Đào Văn Tuấn 1961 Kinh Không 0987414275 An ninh cơ sở 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Văn Vương 1960 Kinh Không 0979928093 An ninh cơ sở 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Đức Thắng 1988 Kinh Không 0962644257 Thôn đội trưởng 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


II THÔN LƯƠNG MỸ         


1 Nguyễn Thị  Thúy  1968 Kinh Không 0979712923 TBCTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Văn Hải  1966 Kinh Không 0983960422 Phó thôn  10/10 2016 Tổ phó 







3 Nguyễn Tiến Mạc  1958 Kinh Không 0398469728 CHT - CCB  10/10 2006 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Đức Luân  1964 Kinh Không 0385138039 Bí thư CB 12/12 2006 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Quốc Việt  1985 Kinh Không 0985718183 Chi hội trưởng ND 12/12 2024 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Thị Mận  1962 Kinh Không 0322429590 Chi hội phó ND 7/10 2021 Hòa giải viên 


7 Hoàng Thị  Vân  1974 Kinh Không 0988793506 Chi hội trưởng PN 7/10 2021 Hòa giải viên 


8 Bùi Thị Thoan  1980 Kinh Không 0347808885 Chi hội phó PN 9/12 2024 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thị Báu  1948 Kinh Không 033158547 
Chi hội phó hội người 


CT 
7/10 2016 Hòa giải viên 


10 Lê Thị Bích nhàn  1991 Kinh Không 0977690395 Bí thư đoàn TN 12/12 2023 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Đức Mão  1963 Kinh Không 0333478399 Tổ trưởng an ninh thôn  7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn  Thành Tô  1953 Kinh Không 0912100840 Tổ trưởng tổ Đảng  10/10 2026 Hòa giải viên 


13 Nguyễn  Đức Đôn  1991 Kinh Không 0378542716 Đoàn TN 12/12 2023 Hòa giải viên 


14 Trần công Miễu  1953 Kinh không 0987080279 Chi hội phó CCB 10/10 2016 Hòa giải viên 


15 Nguyễn Thị Thú  1952 Kinh Không 0971074813 Chi hội Phụ nữ 7/10 2023 Hòa giải viên 


III THÔN QUỲNH MỸ         


1 Nguyễn Viết Phúc 
21/07/1985 


Kinh Không 0766.412.238 
Trưởng ban CTMT 


12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Phạm Hữu Hoàng 
1975 


Kinh Không 0976.799.857 
Trưởng thôn 


12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Thế Nhất 
09/10/1975 


Kinh Không 0945.848.466 
CHT Nông dân 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Gia Ba 
20/02/1969 


Kinh Không 0972.362.265 
Phó thôn 


9/12 2011 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Phú Lý 
12/05/1963 


Kinh Không 0355.186.173 
CHT CCB 


10/10 2011 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Văn Tuất 
25/06/1958 


Kinh Không 0904976.764 
CHT NCT 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Thuỷ 
15/03/1989 


Kinh Không 0944.480.828 
CHT Phụ nữ 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Bùi Công Toán 
16/04/1996 


Kinh Không 0398.017.829 
Đoàn thanh niên 


12/12 2020 Hòa giải viên 







9 Phạm Hữu Nơi 
08/04/1958 


Kinh Không 0349.043.173 
Chi hội phó ND 


7/10 2021 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Tiến Hải 
1953 


Kinh Không  
Chi hội phó CCB 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Thị Ly 
22/11/1992 


Kinh Không 0977.677.585 
Chi hội phó PN 


12/12 2025 Hòa giải viên 


12 Trần Thị Hài 
23/05/1978 


Kinh Không 0793.382.158 
Chi hội phó PN 


12/12 2025 Hòa giải viên 


13 Trần Danh Tuân 
18/01/2002 


Kinh Không 0357.399.682 
Phó chi đoàn TN 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Văn Quýnh 
04/01/1956 


Kinh Không 0987.892.840 
BCH Nông dân 


10/10 2011 Hòa giải viên 


15 Phạm Hữu Tế 
1965 


Kinh Không 0977.598.774 
Tổ an ninh 


12/12 2011 Hòa giải viên 


IV THÔN LƯƠNG CỤ         


1 Nguyễn Thị Duyên 25/4/1970 Kinh Không 0339 659859 
Phó Bí thư Chi bộ; 


Trưởng ban CTMT 
12/12 2026 Tổ trưởng 


2 Vũ Thị Nga 15/3/1964 Kinh Không 0345 042 547 
Phó Thôn, Chi trưởng 


chi hội ND 
12/12 2012 Tổ phó 


3 Nguyễn Trọng Kiên 10/10/1987 Kinh Không 0925 666 926 
Bí thư Chi bộ; Thôn đội 


trưởng 
12/12 2019 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Quang Long 29/8/1976 Kinh Không 0948 08 1976 
Trưởng thôn. Thành viên 


tổ ANCS 
12/12 2016 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Thị Tâm 1973 Kinh Không 0984 415 388 
Chi trưởng, chi hội Phụ 


nữ 
9/12 2024 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Thị Tươi 07/5/1969 Kinh Không 0379 853 950 Chi phó Chi hội Phụ nữ  12/12 2026 Hòa giải viên 


7 Cao Đức Nam 22/5/1951 Kinh Không 0988 629 408 Chi trưởng Chi hội CCB 12/12 2019 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Huy Hóa 18/3/1972 Kinh Không 0368 189 267 Chi ủy viên 12/12 2026 Hòa giải viên 


9 Cao Hoàng Anh 30/8/1997 Kinh Không 0941 862 597 
Chi ủy viên, Bí thư Chi 


đoàn; Tổ phó Tổ ANCS 
12/12 2021 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Huy Hoàng 13/2/2003 Kinh Không 0396 404 598 Phó Bí thư Chi đoàn 12/12 2026 Hòa giải viên 


11 Cao Đức Quân 13/6/1960 Kinh Không 0912 366 794 
Tổ trưởng  


Tổ LĐ - TBXH 
10/10 2023 Hòa giải viên 


12 Bùi Thị Thìn 11/12/1950 Kinh Không 0384 316 736 CHT NCT 10/10 2026 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Thị Núi 01/01/1958 Kinh Không  
Chi phó Chi hội Người 


Cao tuổi 
7/10 2016 Hòa giải viên 







14 Nguyễn Thị Ước 20/8/1965 Kinh Không 0975 700 823 
Chi phó Chi hội Nông 


dân  
10/10 2015 Hòa giải viên 


15 
Nguyễn Thị Bích 


Thủy 
1972 Kinh Không 0868 414 502 


Chi phó Chi hội Người 


Cao tuổi 
12/12 2025 Hòa giải viên 


V THÔN TRUNG HÒA        


1 Nguyễn Xuân Vương 
1978 


Kinh Không 0986625877 
TBCTMT thôn 


12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Gia Huỳnh 
1981 


Kinh Không 0347800516 
Bí thư CB 


12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Duy Khởi 
1965 


Kinh Không 0335990595 
Trưởng thôn 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Phạm Thị Ngoạt 
1968 


Kinh Không 0986814094 
Chi hội trưởng PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Bùi Công Nam 
1965 


Kinh Không 0353633480 
Chi hội trưởng người CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Viết Hóa 
1993 


Kinh Không 0975193323 
Bí thư chi đoàn TN 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Lâm Thị Chầm 
1968 


Kinh Không 0795348491 
Phó thôn 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Thị Na 
1970 


Kinh Không 0867981559 
Chi hội phó PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Văn Bài 
1972 


Kinh Không 0976142397 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Văn Khải 
1969 


Kinh Không 0859174539 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm Thị Va 
1967 


Kinh Không 0867981559 
Chi hội phó PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Gia Tấm 
1963 


Kinh Không 0904409376 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Phạm Minh Hải 
1959 


Kinh Không 0334903464 
Chi hội phó ND 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Duy Việt 
1955 


Kinh Không 0394877308 
Chi hội phó ND 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Đỗ Đình Đôn 
1954 


Kinh Không 0376549941 
Chi hội phó CT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


VI THÔN QUỲNH HẢI        


1 Trần Văn Điệp 1986 Kinh Không 0983730902 TB CTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Hoàng Văn Khôi 1981 Kinh Không 0977332181 Trưởng Thôn 12/12 8/2026 Tổ Phó 


3 Nguyễn Văn Nơi 1965 Kinh Không 0982702322 CHT Nông Dân 12/12 8/2026 Hòa giải viên 







4 Lê Thiện Quý 1973 Kinh Không 0347018588 Thôn Phó 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Lê Thiện Khởi 1966 Kinh Không 0377016832 Chi hội phó CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Văn Sơn 1977 Kinh Không 0775338338 Tổ Trưởng ANTT 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 
Lâm Thị Phương 


Khánh 
2005 Kinh Không 0348693299 Bí Thư CĐTN 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Bùi Văn Hùng  1955 Kinh Không 0389592437 CHT NCT 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Xuân Hạ 1957 Kinh Không 0327238986 Cựu Quân Nhân 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Đỗ Thị Miện 1967 Kinh Không 0358608807 Chi Phó ND 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Hoàng Thị Lạng 1975 Kinh Không 0968483247 Chi Phó PN 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Bùi Thị Len 1972 Kinh Không 0326971729 CHT Phụ Nữ 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


13 Lâm Hồng Phong 1971 Kinh Không 0903124558 Tổ phó ANTT 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


14 Đào Thị Nhuần 1965 Kinh Không 0865026245 Chi Phó ND 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Bùi Thế Thặng 1963 Kinh Không 0986679395 Chi hội phó CCB 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


VII THÔN TÂN DÂN         


1 Trần Công Khổng 01/11/1982 Kinh Không 0962712383 
Phó BTCB, Trưởng Ban 


CTMT thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Ngô Duy Diện 14/05/1954 Kinh Không 0974361142 
CHT Hội Cựu Chiến 


binh thôn Tân Dân 
9/10 8/2026 Tổ phó 


3 Đinh Thị Lệ Thủy 05/10/1983 Kinh Không 0345379659 
PTrT, CHT Hội Phụ nữ 


thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Phan Thanh Nam 14/01/1972 Kinh Không 0979366456 
Bí thư chi bộ, CHT Hội 


CTĐ thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Xuân Thiện 28/04/1985 Kinh Không 0355938199 
TĐTr, CHT Hội Nông 


Dân thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Ngô Duy Ngọc 22/06/1994 Kinh Không 0936968517 
Bí thư chi đoàn thôn Tân 


Dân  
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Đoàn Quang Hiến 05/06/1960 Kinh Không 0862050660 
CHT Hội Người Cao 


Tuổi thôn Tân Dân 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Vũ Thị Năm 01/10/1955 Kinh Không 0347795974 
Tổ trưởng Hội Phụ nữ  


thôn Tân Dân 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 







9 Vương Thị Nhung 08/10/1973 Kinh Không 0346870117 
CHP Hội Phụ nữ thôn 


Tân Dân 
7/12 8/2026 Hòa giải viên 


10 Phạm Thị Hà 09/07/1971 Kinh Không 0388684164 
Đội trưởng đội Văn nghệ 


thôn Tân Dân 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Trần Thị Nam 10/03/1965 Kinh Không 0583169854 
CHP Hội Người Cao 


Tuổi thôn Tân Dân 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Vũ Thị Bẩy 01/02/1947 Kinh Không 0327069432 
CHP Hội Người Cao 


Tuổi thôn Tân Dân 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Trần Thị Liên 11/07/1947 Kinh Không 0363721961 
Hội trưởng Hội Phật giáo 


thôn Tân Dân 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


14 Trần Đăng Họa 20/06/1959 Kinh Không 0349384829 
Tổ trưởng tổ ANTT thôn 


Tân Dân 
10/10 8/2026 Hòa giải viên 


 


VIII 
THÔN QUỲNH CÔI 2        


1 Vũ Thị Phương Linh 1980 Kinh Không 0934668431 
Trưởng ban CTMTDC 


thôn Quỳnh Côi 2 
12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Thành Trung 1986 Kinh Không 0983882856 
Trưởng thôn Quỳnh Côi 


2 
12/12 8/2026 Tổ phó 


3 
Nguyễn Thị Tuyết 


Mai 
1969 Kinh Không 0359123291 


Phó ban CTMTDC thôn 


Quỳnh Côi 2 
12/12 2018 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Thị Ngọt 1949 Kinh Không 0384883644 
Phó thôn Quỳnh Côi 2; 


Chi trưởng NCT 
10/10 2016 Hòa giải viên 


5 Hoàng Thị Loan 1960 Kinh Không 0858686910 
Chi trưởng ND2 


12/12 2018 Hòa giải viên 


6 Trịnh Văn Tú 1964 Kinh Không 0984537764 
Chi trưởng CCB 


12/12 2022 Hòa giải viên 


7 Phạm Thị Thu 1990 Kinh Không 0389151358 
Chi trưởng PN 


12/12 2021 Hòa giải viên 


8 Bùi Thị Ngọc Bích 1989 Kinh Không 0914127219 
Bí thư chi đoàn 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


9 Trần Văn Thảo 1962 Kinh Không 0919918970 
ANTT 


10/10 2022 Hòa giải viên 


10 Dương Thùy Mai 1969 Kinh Không 0356722388 
Thành viên MT thôn 


12/12 2020 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Thị Hoa 1960 Kinh Không 0978351761 
Thành viên MT thôn 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Huy Anh 1966 Kinh Không 0984989387 
Thành viên MT thôn 


12/12 2022 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Thị Hường 1962 Kinh Không 0354707764 
Thành viên MT thôn 


10/10 2022 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Văn Hùng 
1995 


Kinh Không 0904490476 
Thành viên MT thôn 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 







15 Nguyễn Thị Mây 
1958 


Kinh Không 0934872056 
Thành viên MT thôn 


10/10 8/2026 Hòa giải viên 


IX THÔN PHỤNG CÔNG        


1 Đào Trọng Anh 10/10/1976 Kinh Không 0388993699 TBCTMT 12/12 06/08/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Tiến Khiêm 11/01/1971 Kinh Không 0918059568 Trưởng thôn 12/12 06/08/2026 Tổ phó 


3 Đặng Xuân Mạnh 01/09/1964 Kinh Không 0978578569 CHT hội nông dân 11/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Tiến Sức 19/11/1954 Kinh Không 0936563971 CHT hội cựu chiến binh 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


5 Đặng Văn Lơi 05/08/1958 Kinh Không 984635870 CHT hội người cao tuổi 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


6 Phạm Thị Phương 08/10/1971 Kinh Không 0366213268 CHT hội phụ nữ 12/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Hình 08/05/1977 Kinh Không 0369068210 Chi  hội phụ nữ 7/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Tiến Bốn 09/06/1962 Kinh Không 0388898115 Tổ phó tổ an ninh 7/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thái Dương 17/07/1951 Kinh Không 0377386593 Chi hội người cao tuổi 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


10 Trần Thị Xuyến 18/08/1948 Kinh Không 0398597505 Hội phật tử 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Văn Tư 03/12/1964 Kinh Không 0987418812 Chi hội cựu chiến binh 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


12 Bùi Văn Thuân 20/05/1960 Kinh Không 0363969809 Tổ trưởng tổ an ninh 7/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


13 Bùi Hải Tạo 28/03/1952 Kinh Không 0977089086 CHT hội khuyến học 10/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


14 Đào Thanh Lợi  09/09/1958 Kinh Không 0343517705 Phó trưởng thôn 7/10 06/08/2026 Hòa giải viên 


15 Đào Vân Duần 01/01/1983 Kinh Không 0398137331 Phó trưởng thôn 12/12 06/08/2026 Hòa giải viên 


X THÔN HÙNG THỊNH        


1 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1985 Kinh Không 0386200811 Trưởng Ban CTMT 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Đỗ Sử 16/06/1967 Kinh Không 0909842010 Bí thư CB thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Phạm Thị Chạm 14/08/1970 Kinh Không 0984008081 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


4 Nguyễn Thị Đông 25/04/1966 Kinh Không 0796370847 Chi trưởng hội NCT 10/12 8/2026 Hòa giải viên 







5 
Nguyễn Trọng 


Khương 
05/07/1970 Kinh Không 0333635898 


Chi trưởng hội ND 
10/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Đức Bốn 10/05/1950 Kinh Không 0986905172 
Chi trưởng hội CCB 


10/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Nguyệt 25/04/1977 Kinh Không 0928595866 
Chi trưởng hội PN 


9/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Hoàng Văn Tường 15/05/1991 Kinh Không 0985583191 BT chi đoàn TN 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


9 Phạm Hữu Kiểm 16/10/1963 Kinh Không 0382990398 Chi phó hội ND 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Công Khải 10/06/1955 Kinh Không 0384037185 
Chi phó hội NCT 


10/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Quốc Trường 10/06/1957 Kinh Không 0345230982 
Chi phó hội CCB 


10/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Thị Khuyên 07/05/1963 Kinh Không 0353522209 
Chi hội PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Thị Xắn 01/01/1971 Kinh Không 0394897842 
Chi hội PN 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


14 Nguyễn Thị Ba 01/01/1949 Kinh Không 0336464007 
Chi hội NCT 


7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Phạm Đăng Quang 06/11/1994 Kinh Không 0369389235 
Phó BT chi đoàn TN 


12/12 8/2026 Hòa giải viên 


XI THÔN TÀI GIÁ         


1 Trần Đăng Chung  13/10/1982 Kinh Không 0378605785 Trưởng thôn  12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Thị Gấm 23/3/1969 Kinh Không 0363637980 Bí thư CB thôn  12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Bùi Thị Nhung 11/8/1983 Kinh Không 0987729296 Trưởng BCTMT 12/12 8/2026 Tổ phó 


4 Trần Đăng Nguyên  12/12/1978 Kinh Không 0339019692 Phó trưởng thôn  12/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Viết Trạch  21/9/1967 Kinh Không 0379388013 Chi hội trưởng hội CCB 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Minh Đức  22/12/1972 Kinh Không 0985659678 Chi hội trưởng hội ND 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Điều  1/6/1954 Kinh Không 0359743649 Chi hội trưởng hội NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Thị Thắm 10/10/1962 Kinh Không 0979217051 Chi hội phó hội PN 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


XII THÔN ĐỒN XÁ         


1 Trần Văn Đới 1972 Kinh Không 0984152264 Trưởng Ban CTMT 12/12 8/2026 Tổ trưởng 







2 Nguyễn Văn  Lam 1966 Kinh Không 0369749704 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Phạm Minh Hà 1976 Kinh Không 0976193110 Phó Trưởng thôn 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Trần Viết Cường 1962 Kinh Không 0987768684 Chi hội trưởng N dân 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Thị Giang 1969 Kinh Không 0349295636 Chi hội trưởng P nữ 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Ngọc Tuyên 1959 Kinh Không 0386536914 Chi hội trưởng CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Văn Tuyến 1951 Kinh Không 0836838568 Chi hội trưởng NC tuổi 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Văn Hà 2002 Kinh Không 0862019582 Đoàn Thanh niên 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


9 Trần Thị Lài 1982 Kinh Không 0326149842 Chi hội Phó P nữ 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


XIII THÔN QUỲNH HỘI        


1 Bùi Quang Khải 25/11/1981 Kinh Không 0987597613 Trưởng ban CTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Văn Duy 17/7/1968 Kinh Không 0963272697 Bí thư 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Xuân Phong 1967 Kinh Không 0384981350 Trưởng thôn 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Văn Định 16/1/1963 Kinh Không 0975186782 CHT Nông dân 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Thị Dịu 11/7/1972 Kinh Không 0395063638 CHT Phụ nữ 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Văn Trường 20/7/1985 Kinh Không 0926459666 Thanh niên 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Đỗ Sỹ Anh 1990 Kinh Không 0974658919 Thôn Đội trưởng 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Bùi Văn Toản 10/6/1962 Kinh Không 0347740703 Chi hội NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Bùi Giang Đại 18/8/1956 Kinh Không 0399247815 CHT CCB 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Thị Tươi 19/6/1976 Kinh Không 0388842088 CHT PN 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


11 Đào Trọng Pháo 12/3/1963 Kinh Không 0339053743 Phó thôn 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


12 Bùi Lâm Bằng 1962 Kinh Không 0904493228 CHT CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


13 Lê Văn Vương 1974 Kinh Không 0984641226 An ninh cơ sở 9/12 8/2026 Hòa giải viên 







14 Nguyễn Văn Bảng 1964 Kinh Không 0382452351 An ninh cơ sở 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Nguyễn Đức Lấn 25/8/1962 Kinh Không 0793308579 CHT NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


XIV THÔN QUỲNH CÔI 3        


1 Trần Thành Long 12/12/1991 Kinh Không 0876499996 
TBCTMT thôn Quỳnh 


Côi 3 
12/12 10/08/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Ngọc Hiến 02/10/1967 Kinh Không 0393125328 Bí thư thôn Quỳnh Côi 3 10/10 10/08/2026 Tổ phó 


3 Đào Văn Thiện 11/04/1993 Kinh Không 0865110493 
Trưởng thôn Quỳnh Côi 


3 
12/12 10/08/2026 Tổ phó 


4 Nguyễn Thế Mưu 13/05/1954 Kinh Không 0972870997 p.tt thôn Quỳnh Côi 3 10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Trung Sáng 04/12/1959 Kinh Không 0961055688 TT TỔ HG 10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


6 Ngô Thị Cậy 27/12/1954 Kinh Không 0936702568 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Mạnh Cường 15/11/1976 Kinh Không 0849153286 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


12/12 10/08/2026 Hòa giải viên 


8 Phạm Thị Thanh 13/07/1987 Kinh Không 0835355988 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


12/12 10/08/2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thị Nguyên 22/01/1962 Kinh Không 0989476499 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


7/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


10 Vũ Thị Hoa 20/05/1960 Kinh Không 0911246188 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm Duy Kiên 25/01/1990 Kinh Không 0356289061 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


12/12 10/08/2026 Hòa giải viên 


12 Phạm Đăng Bẩy 03/02/1962 Kinh Không 0981992519 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


13 Vũ Thị Ánh 08/08/1960 Kinh Không 0355359044 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


14 Đào Văn Hừu 07/07/1957 Kinh Không 0963088168 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


10/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


15 Phạm Thị Vịnh 27/01/1950 Kinh Không 0349946752 
HGV thôn Quỳnh Côi 3 


7/10 10/08/2026 Hòa giải viên 


XV THÔN XUÂN CẦU         


1 Bùi Xuân Bắc 1970 Kinh Không 0966939970 Trưởng ban CTMT thôn 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Văn Thuyết 1995 Kinh Không 0967448885 Phó trưởng thôn 12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Nguyễn Thị Huyền 1970 Kinh Không 0397097797 Chi hội trưởng nông dân 9/12 8/2026 Hòa giải viên 







4 Phạm Văn Song 1974 Kinh Không 0966617967 Phó hội trưởng nông dân 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Thị Xanh 1975 Kinh Không 0389194576 Chi hội trưởng phụ nữ 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Phạm Thị Hoa 1974 Kinh Không 0387964016 Phó hội trưởng phụ nữ 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Phạm Văn Hiển 1963 Kinh Không 0399821236 
Chi hội trưởng CCB – 


An ninh cơ sở 
7/10 8/2026 Hòa giải viên 


8 Phạm Văn Huyện 1954 Kinh Không 0373797368 Phó hội trưởng CCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Phan Đình Hưu 1959 Kinh Không 0374086878 Chi hội trưởng NCT 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Đức Soái 1956 Kinh Không 0973687674 Phó hội trưởng NCT 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm Thành Thắng 2000 Kinh Không 0375186485 Bí thư Đoàn thanh niên 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Phạm Thị Hương 1987 Kinh Không 0944584879 Chủ trì chùa Nginh Phúc 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


13 Phạm Văn Toát 1960 Kinh Không 0979802633 An ninh cơ sở 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


14 Đặng Văn Sông 1959 Kinh Không 0356403023 Thanh tra nhân dân 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


15 Phạm Thị Thành 1966 Kinh Không 0367887139 Chủ trì chùa Vân Lai 10/10 8/2026 Hòa giải viên 


XVI THÔN MỸ PHÚC         


1 Vũ Thị Loan 
1965 


Kinh Không 0354676100 
TBCTMT 


12/12 10/8/2026 Tổ trưởng 


2 Trần Thị Dương 
1972 


Kinh Không 0398590289 
BT chi bộ 


12/12 10/8/2026 Tổ phó 


3 Trần Thị Chung 
1974 


Kinh Không 0372631778 
CHTPN 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


4 Trần Nam Cao 
1989 


Kinh Không 0876217621 
Trưởng thôn  


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


5 Trần Thanh Lâm 
1966 


Kinh Không 0978098828 
CHTCCB 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


6 Trần Văn Khanh 
1960 


Kinh Không  
CHTNCT 


7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


7 Trần Đăng Tuấn 
1979 


Kinh Không 0984126744 
Phó thôn  


7/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


8 Trần Đăng Khôi 
1953 


Kinh Không  
CHP cao tuổi  


7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


9 Trần Thị Ngân 
1973 


Kinh Không  
CHP phụ nữ 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 







10 Phạm Ngọc Thức 
1950 


Kinh Không  
Phật giáo  


10/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


11 Trần Thị Lan Hương 
1958 


Kinh Không  
Cựu giáo chức 


10/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


12 Trần Thị Lượn 
1959 


Kinh Không 0342299620 
Phật giáo  


10/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


13 Trần Viét Thái 
1958 


Kinh Không  
CHPCCB 


7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


14 Vũ Đình Hải 
1966 


Kinh Không 0339539680 
Dân 


9/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


15 Hoàng Thị Anh 
1963 


Kinh Không  
CHPND 


12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


XVII THÔN MỸ CỤ         


1 
Nguyễn Thị Luyến 


 
07/07/1976 Kinh Không 0839 252 668 


Phó Bí thư Chi bộ; 


Trưởng ban CTMT 
12/12 2021 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Bá Vinh 21/08/1964 Kinh Không 0346 952 215 Phó thôn 7/10 2015 Tổ phó 


3 Nguyễn Đỗ Hải 12/11/1975 Kinh Không 0352 582 338 Bí thư chi bộ 12/12 2024 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Thị Lành 07/11/1993 Kinh Không 0338 713 166 Trưởng thôn 12/12 2024 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Văn Tùng 02/11/1986 Kinh Không 0977 889 956 
Chi hội trưởng hội nông 


dân 
12/12 2022 Hòa giải viên 


6 Nguyễn Đỗ Thanh 04/05/1981 Kinh Không 0978 690 215 Chi ủy viên 12/12 2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Thị Loan 02/07/1974 Kinh Không 0363 505 398 
Chi hội trưởng hội phụ 


nữ 
9/12 2022 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Thị Huê 13/04/1958 Kinh Không 0386 223 414 Y tế viên  7/10 2026 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Thị Thu 27/02/1967 Kinh Không 0386 223 414 Chi hội người cao tuổi 7/10 2026 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Công Đông 03/01/1953 Kinh Không 0358 623 476 
Chi hội trưởng hội người 


cao tuổi 
9/12 2026 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Thị Bê 24/12/1962 Kinh Không 0904 187 810 Y tế viên 7/10 2021 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Công Kiên 29/03/1955 Kinh Không 0346 238 478 Chi hội Cựu chiến  binh 10/10 2021 Hòa giải viên 


13 Vũ Thị Huyền 24/01/1962 Kinh Không 0327 172742 Chi hội phó  hội phụ nữ 7/10 2026 Hòa giải viên 


14 Đỗ Thế Hạnh 20/08/1959 Kinh Không 0962 288 263 An ninh viên 9/12 2022 Hòa giải viên 







15 Vũ Công Quang 12/01/1963 Kinh Không 0366 470 618 Chi hội phó chi hội CCB 7/10 2026 Hòa giải viên 


XVIII THÔN QUỲNH VÂN 1        


1 
Nguyễn Thị Ánh 


Nguyệt 
3/5/2002 Kinh Không 0355903886 Trưởng ban CTMT 12/12 8/2026 Tổ trưởng 


2 Đặng Tuấn Anh 17/7/1998 Kinh Không 0865670437 
Trưởng thôn/ Thôn đội 


trưởng 
12/12 8/2026 Tổ phó 


3 Vũ Đình Hà  27/5/1970 Kinh Không 0705516438 
Tổ trưởng tổ an ninh/ 


CHPCCB 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


4 Nguyễn Văn Lịnh 20/9/1957 Kinh Không 0975937862 Phó ban CTMT/CHTND 8/12 8/2026 Hòa giải viên 


5 Bùi Đình Thọ 2/4/1954 Kinh Không 0977989052 
Phó trưởng thôn/ An 


ninh cơ sở 
12/12 8/2026 Hòa giải viên 


6 Đoàn Thanh Tịnh  2/3/1981 Kinh Không 0976187186 An ninh cơ sở 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Viết Dũng  18/8/1993 Kinh Không 0967829517 Bí thư đoàn TN 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


8 Lê Thanh Tiệp 20/11/1965 Kinh Không 0348155298 CHTNCT 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


9 Trịnh Hồng Bẩy 24/10/1956 Kinh Không 0349047242 CHTCCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


10 Đặng Xuân Đồi 4/4/1965 Kinh Không 0986349641 CHPCCB 7/10 8/2026 Hòa giải viên 


11 Lê Thị Thu 12/12/1982 Kinh Không 0935226572 CHP nông dân 12/12 8/2026 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Thị Xuyến 20/10/1959 Kinh Không 0865903523 CHPNCT 9/12 8/2026 Hòa giải viên 


XIX THÔN QUỲNH VÂN 2        


1 Vũ Viết Cường 1982 Kinh Không 0396677911 Trưởng ban CTMT 12/12 10/8/2026 Tổ trưởng 


2 Vũ Kim Du 1964 Kinh Không 0984656985 Phó thôn 9/10 10/8/2026 Tổ phó 


3 Đào Văn Hiếu 1983 Kinh Không 0396907024 
Chi hội trưởng hội nông 


dân 
12/12 30/4/2005 Hòa giải viên 


4 Lê Minh Tuấn 1957 Kinh Không 0378444686 Chi hội Cựu chiến  binh 7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


5 Vũ Phương Chỉ 1949 Kinh Không 0334086012 Chi hội phó hội nông dân 7/10 30/5/2010 Hòa giải viên 


6 Vũ Thị Tứ 1973 Kinh Không 0393483135 Chi hội phó PN 12/12 20/10/2015 Hòa giải viên 







7 Đặng Thị Nhinh 1957 Kinh Không 0376080959 Chi hội người cao tuổi 7/12 20/10/2015 Hòa giải viên 


8 Vũ Thị Hát 1970 Kinh Không 0396713372 
Chi hội phó người cao 


tuổi 
9/12 20/5/2018 Hòa giải viên 


9 Vũ Thị Thoi 1962 Kinh Không 0372193162 
Chi hội phó người cao 


tuổi 
7/10 30/5/2021 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Thị Lan Anh 2000 Kinh Không 0345996087 Bí thư ĐTN 12/12 10/8/2026 Hòa giải viên 


11 Vũ Duy Chinh 1968 Kinh Không 0352248630 CHP CCB 7/10 10/8/2026 Hòa giải viên 


12 Đào Duy Thuyết 1972 Kinh Không 0328829574 Chi Ủy Viên ĐH 10/8/2026 Hòa giải viên 


13  Phạm Thị Tin 1964 Kinh Không 0362333673 CHP NCT 7/10 20/10/2016 Hòa giải viên 


XX THÔN QUỲNH CÔI 1        


1 Nguyễn Viết Quang 25/01/1986 Kinh Không 0392627469 Trưởng Ban Mặt Trân 12/12 08/2026 Tổ trưởng 


2 Hoàng Đức Hải 05/09/1994 Kinh Không 0968770699 Trưởng Thôn 12/12 08/2026 Tổ phó 


3 Cao Đức Hưởng 12/03/1982 Kinh Không 0937668060 Bí Thư Chi Bộ 12/12 08/2026 Hòa giải viên 


4 Đặng Xuân Quý 27/01/1974 Kinh Không 0914127113 Chi Trưởng Nông Dân 12/12 08/2026 Hòa giải viên 


5 Đào Thị Thơm 18/12/1957 Kinh Không 0946618222 Chi Trưởng Cao Tuổi 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


6 Bùi Quý Bình 27/08/1957 Kinh Không 0386188198 Chi Trưởng Cựu CB 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


7 Trần Văn Giáp 09/05/1960 Kinh Không 0368819511 An Ninh Viên 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


8 Nguyễn Văn Phượng 14/08/1960 Kinh Không 0984821394 Chi Phó Nông Dân 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


9 Hoàng Thị Toan 16/05/1960 Kinh Không 0985863959 Chi Phó Cao Tuổi 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


10 Bùi Thị Mơ 25/05/1974 Kinh Không 0376558518 Y Tế Viên 8/ 12 08/2026 Hòa giải viên 


11 Phạm thị Thanh Thủy 07/02/1962 Kinh Không 0904134001 Phó Cựu Giáo Chức 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


12 Vũ Thị Hương 10/05/1958 Kinh Không 0392005512 Chi Trưởng Giáo Chức 10/10 08/2026 Hòa giải viên 


XXI THÔN QUỲNH LƯƠNG        







1 Phạm Thị Oanh 20/01/1977 Kinh Không 0338 152 943 
Phó Bí thư chi bộ, 


Trưởng ban CTMT 
12/12 2007 Tổ trưởng 


2 Nguyễn Tuấn Tùng 13/11/1986 Kinh Không 0988 426 354 Trưởng thôn 12/12 2020 Tổ phó 


3 Nguyễn Thị Oanh 19/2/1974 Kinh Không 0913 382 382 Bí thư Chi bộ 12/12 2026 Tổ phó 


4 Ng. Thị Bích Loan 09/12/1967 Kinh Không 0977 701 943 Chi trưởng PN 12/12 2021 Hòa giải viên 


5 Nguyễn Trường Thái 04/12/1997 Kinh Không 0364 420780 Bí thư Chi đoàn 12/12 2026 Hòa giải viên 


6 Vũ Công Lai 04/3/1956 Kinh Không 0395 082 713 Chi trưởng NCT 10/10 2016 Hòa giải viên 


7 Nguyễn Đỗ Lưu 20/4/1957 Kinh Không 0325 416 715 Chi phó NCT 7/10 2016 Hòa giải viên 


8 Phạm Quang Trọng 01/01/1953 Kinh Không 0768 127 611 Chi trưởng CCB 10/10 2011 Hòa giải viên 


9 Nguyễn Tiến Quý 01/01/1963 Kinh Không 0979 987 963 Chi phó CCB 7/10 2020 Hòa giải viên 


10 Nguyễn Huy Việt 10/6/1960 Kinh Không 0977 742 668 Chi trưởng ND 10/10 2020 Hòa giải viên 


11 Nguyễn Văn Quang 01/01/1957 Kinh Không 0976 164 873 Chi phó ND 7/10 2011 Hòa giải viên 


12 Nguyễn Công Thắng 16/3/1962 Kinh Không 0338 621 525 An ninh cơ sở 10/10 2002 Hòa giải viên 


13 Nguyễn Công Hiển 1975 Kinh Không 0383 925 556 An ninh cơ sở 7/10 2016 Hòa giải viên 


14 Lê Thị Hồng Tuyết 25/8/1982 Kinh Không 0396 417 536 Chi phó Phụ nữ 12/12 2026 Hòa giải viên 


Tổng số 289        


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Phụ lục II 


DANH SÁCH TRÍCH NGANG  


TẬP HUẤN VIÊN HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ XÃ QUỲNH PHỤ 


 


STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh 


(nếu có) 


Cơ quan, đơn vị công 


tác  


Trình độ 


chuyên môn 
Thông tin liên hệ 


1 Vũ Thị Nhung Tư pháp UBND xã Quỳnh Phụ ĐH Luật 0982300568 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


Số:       /QĐ-UBND 


 


     Quỳnh Phụ, ngày  18  tháng 8 năm 2026 


 


QUYẾT ĐỊNH 


Thành lập tập huấn viên hòa giải viên ở cở sở  


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHỤ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 


16/6/2025;  


Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013; 


Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 


định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở; 


Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 


18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 


Căn cứ quyết định số: 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính 


phú về phê duyệt đề án “nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 


đoạn 2024-2030” 


Căn cứ Công văn số 552/STP-PB&TDTHP ngày 15/9/2025 của Sở Tư pháp 


về việc rà soát, kiện toàn Tổ hoà giải và thành lập đội ngũ Tập huấn viên hoà giải 


viên ở cơ sở; 


Theo đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Chánh Văn phòng Hội 


đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Thành lập đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở và phân công bà 


Vũ Thị Nhung đảm nhiệm tập huấn viên hòa giải.  


Điều 2. Tập huấn viên hòa giải có trách nhiệm bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp 


vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải; thường xuyên tham mưu, theo 


dõi hoạt động các tổ hòa giải trong quá trình hòa giải các vụ việc theo quy định. 


Điều 3. Tổ hòa giải các thôn, cá nhân có liên quan cùng các ông, bà có tên tại 


điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận: 


- Sở Tư pháp;  


- Như điều 3;  


- Lưu: VT. 


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH 


 


 
Bùi Thị Nhẫn 
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 KẾ HOẠCH 


Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Quỳnh Phụ 


 


Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 


nhất ngày 23 tháng 4 năm 2026, có hiệu thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026; 


để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin được kịp thời, toàn diện, thống nhất 


và hiệu quả, Thực hiện kế hoách số 221/KH - UBND tỉnh ngày 09 tháng 06 năm 


2026 Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 


Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Quỳnh Phụ, với các nội dung sau:  


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 


1. Mục đích 


a) Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin kịp thời, đồng bộ, thống nhất  


và hiệu quả trên địa bàn xã. 


b) Xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể nhiệm vụ của các phòng, ban,  


trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên 


phạm vi toàn xã. 


c) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các phòng, ban, ngành xã trong 


việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 


2. Yêu cầu 


a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 


liên tục và hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND xã 


các tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 


c) Nội dung công việc phải rõ ràng, cụ thể, gắn với vai trò, trách nhiệm của  


cơ quan, được phân công chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan, tổ chức  liên 


quan trong các hoạt động triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 


d) Người đứng đầu cơ quan, được giao nhiệm vụ chủ động, chịu trách 


nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này 


bảo đảm theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. 


đ)Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra; kịp thời báo cáo, tháo gỡ 


các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 


II. NỘI DUNG  


ỦY BAN NHÂN DÂN 


XÃ QUỲNH PHỤ  


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  


 


     Số:        /KH-UBND 
 


     Quỳnh Phụ, ngày        tháng  6  năm 2026 
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1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin 


và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 


- Chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND;  


- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, tổ chức liên quan. 


- Sản phẩm: Các hội nghị quán triệt, tuyên truyền; tài liệu tuyên truyền, hỏi - 


đáp pháp luật về tiếp cận thông tin, chuyên mục "Tư vấn pháp luật" trực tiếp trên 


sóng phát thanh của xã, trang hoặc cổng thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục 


pháp luật, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các mô hình, hình thức phổ 


biến, giáo dục pháp luật trực tiếp khác. 


- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo 


2. Tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 


Luật Tiếp cận thông tin 


- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Kinh tế. 


- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành các cơ quan, tổ chức liên quan. 


- Sản phẩm: Văn bản tham gia. 


- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 


3. Công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 


rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối 


cung cấp thông tin 


a) Công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 


- Nội dung: Công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cơ 


quan, đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại điểm u 


khoản 1 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin. 


- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã. 


- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan.  


- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 9 năm 2026. 


b) Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý bộ phận hoặc người làm đầu mối  


cung cấp thông tin 


- Nội dung: Rà soát đội ngũ công chức, để có biện pháp bố trí công chức, 


viên chức đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; ưu tiên bố trí 


những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc công nghệ thông tin. 


- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành. 


- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan. 


- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 


4. Công bố, công khai thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo 


quy định; lập công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ 
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cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi theo quy 


định tại khoản 5 Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin 


a) Công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã 


 - Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND - Ủy ban nhân dân xã. 


- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành xã. 


- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm soát 


thủ tục hành chính. 


b) Lập và công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung 


ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi theo quy định tại 


khoản 5 Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin 


- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân xã 


- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan. 


- Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 9 năm 2026. 


5. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tiếp 


cận thông tin  


- Nội dung: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật 


Tiếp cận thông tin thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được giao; kịp thời sửa 


đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 


(nếu cần thiết) để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Tiếp 


cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận 


thông tin. 


- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND - UBND, các phòng, ban, ngành. 


- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan. 


- Thời gian thực hiện:  


+ Các phòng, ban, ngành  gửi kết quả rà soát văn bản về Văn phòng HĐND 


và UBND trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. 


+ Văn phòng HĐND và UBND tổng hợp kết quả rà soát văn bản về Sở Tư 


pháp trước ngày 25 tháng 7 năm 2026. 


6. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ 


liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của UBND xã xây 


dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị 


a) Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, 


các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của UBND xã. 


- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành xã. 


- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 


b) Rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân 


không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm tính 
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bí mật của thông tin trước khi cung cấp; lập danh mục thông tin phải được công 


khai 


- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành xã. 


- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan. 


- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 


c) Số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ 


liệu thông tin của cơ quan, đơn vị 


- Cơ quan chủ trì: Các phòng, ban, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 


dân  xã. 


- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan. 


- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 


7. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật Tiếp cận thông 


tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật  


- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND. 


- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành tổ chức liên quan. 


- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 


- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 


8. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành 


Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 


Luật  


- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã. 


- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành các tổ chức liên quan. 


- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 


III. KINH PHÍ 


1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân 


sách nhà nước hằng năm của các phòng, ban, ngành theo quy định của Luật Ngân 


sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp 


khác theo quy định của pháp luật. 


2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này tuân 


thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật 


khác có liên quan. 


IV. TỔ CHỰC THỰC HIỆN 


1. Văn phòng HĐND  và UBND xã 


Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành xã các cơ quan có liên quan 


triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã và Sở 


Tư pháp theo quy định. 
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2. Phòng kinh tế 


Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND và các cơ quan, đơn vị 


có liên quan tham mưu bố trí kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện Kế 


hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật 


có liên quan. 


3. Các phòng, ban, ngành xã. 


a) Căn cứ phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình chủ 


động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, 


bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 


b) Tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong phạm vi chức  


năng, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình quản lý. 


c) Báo cáo Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện (qua Văn phòng HĐND 


và UBND) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã và Sở Tư pháp theo quy định. 


Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng 


mắc, các các phòng, ban, ngành, cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn 


bản về Văn phòng HĐND và UBND để tổng hợp, báo cáo UBND xã để chỉ đạo 


thực hiện./. 


Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 


- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 


- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  


- Các phòng, ngành liên quan; 


- Các thôn trên địa bàn; 


- Lưu: VT.                       


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 


KT. CHỦ TỊCH 


PHÓ CHỦ TỊCH 


 


 


 


 


 


Bùi Thị Nhẫn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ


Số:        /GM-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quỳnh Phụ, ngày      tháng 9 năm 2026


GIẤY MỜI
Thực hiện kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã 


Quỳnh Phụ; Uỷ ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tuyên truyển, phổ biến pháp luật về 
bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ năm 2026. 


Thành phần mời dự, thời gian, địa điểm tổ chức như sau:
* Thành phần ở xã: 
- Đại diện lãnh đạo UBND xã;
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban có liên quan: Văn phòng HĐND và UBND 


xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
* Thành phần ở thôn:


Tên 
lớp Thành phần mời tham gia Thời gian Địa điểm tổ chức


Lớp 1
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc thị trấn Quỳnh Côi (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 15/9/2026


Nhà Văn hóa thị 
trấn Quỳnh Côi 


(cũ)


Lớp 2
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hưng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 16/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hưng (cũ)


Lớp 3
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Mỹ (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 17/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Mỹ (cũ)


Lớp 4
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hồng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 19/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hồng  (cũ)


Lớp 5
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hải (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 20/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hải (cũ)


Lớp 6
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hội (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 21/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hội (cũ)


Ủy ban nhân dân xã trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời gian, công việc 
tham gia hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên.


Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn thể phối hợp đôn đốc đoàn viên, hội viên về dự 
đông đủ đúng thành phần./. 
Nơi nhận:
-Như thành phần;
-Lưu: VT, VP.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 


Bùi Thị Nhẫn
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUỲNH PHỤ


Số:        /GM-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quỳnh Phụ, ngày      tháng 9 năm 2026


GIẤY MỜI
Thực hiện kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã 


Quỳnh Phụ; Uỷ ban nhân dân xã tổ chức hội nghị tuyên truyển, phổ biến pháp luật về 
bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã Quỳnh Phụ năm 2026. 


Thành phần mời dự, thời gian, địa điểm tổ chức như sau:
* Thành phần ở xã: 
- Đại diện lãnh đạo UBND xã;
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban có liên quan: Văn phòng HĐND và UBND 


xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
* Thành phần ở thôn:


Tên 
lớp Thành phần mời tham gia Thời gian Địa điểm tổ chức


Lớp 1
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc thị trấn Quỳnh Côi (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 15/9/2026


Nhà Văn hóa thị 
trấn Quỳnh Côi 


(cũ)


Lớp 2
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hưng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 16/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hưng (cũ)


Lớp 3
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Mỹ (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 17/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Mỹ (cũ)


Lớp 4
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hồng (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 19/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hồng  (cũ)


Lớp 5
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hải (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 20/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hải (cũ)


Lớp 6
Đồng chí Bí thư, trưởng ban CTMT, Trưởng thôn, 
phó trưởng thôn; Hội viên, đoàn viên; Hội CCB, 
Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, 
đoàn viên thanh niên thuộc xã Quỳnh Hội (cũ)


Từ 8 giờ 00
Ngày 21/9/2026


Nhà Văn hóa xã 
Quỳnh Hội (cũ)


Ủy ban nhân dân xã trân trọng kính mời các đại biểu sắp xếp thời gian, công việc 
tham gia hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên.


Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn thể phối hợp đôn đốc đoàn viên, hội viên về dự 
đông đủ đúng thành phần./. 
Nơi nhận:
-Như thành phần;
-Lưu: VT, VP.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 


Bùi Thị Nhẫn
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